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Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô 
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A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy Sung Ju 2 – lô B7” 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN 

1. Tên chủ dự án đầu tư: 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA 

- Địa chỉ văn phòng: Lô A5 và B7, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh 

Hưng, Thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Ông Song You Woo. 

- Chức vụ: Tổng Giám đốc.  

- Điện thoại: 0271 364 5860;  Fax: 0271 364 5859  

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Công ty TNHH Sung Ju Vina đã được Sở kế 

hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801081366 

Chứng nhận lần đầu ngày 08/08/2014, Chứng nhận thay đổi lần thứ tư ngày 

25/12/2018. 

- Giấy chứng nhận đầu tư: Công ty TNHH Sung Ju Vina đã được Ban Quản lý khu 

kinh tế tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 2155174488 

Chứng nhận lần đầu ngày 08/08/2014, Chứng nhận thay đổi lần thứ bảy ngày 

26/04/2021. 

2. Tên dự án đầu tư: 

“SẢN XUẤT CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ VỚI QUI MÔ 150 TRIỆU BỘ SẢN 

PHẨM/NĂM TẠI NHÀ MÁY SUNG JU 1 – LÔ A5 VÀ 20 TRIỆU BỘ SẢN PHẨM 

LOA TIVI /NĂM TẠI NHÀ MÁY SUNG JU 2 – LÔ B7” 

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:  

+ Nhà máy Sung Ju 1: Lô A5, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

+ Nhà máy Sung Ju 2: Lô B7, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 

Công ty TNHH Sung Ju Vina đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo 

đánh giá tác động môi trường của Dự án “Tăng công suất sản xuất loa vi tính, loa 

màn hình, loa điện thoại, loa tivi từ 15,5 triệu sản phẩm/năm lên 150 triệu bộ sản 

phẩm/năm và bổ sung dịch vụ cho thuê 4.000 m2 nhà xưởng tại nhà máy Sung Ju 1 

– Lô A5; Giữ nguyên công suất sản xuất loa tivi với công suất 20 triệu bộ sản 

phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7” do Công ty TNHH Sung Ju Vina làm 

Chủ đầu tư tại lô A5 và lô B7, KCN Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước theo Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 

27/05/2021.  

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư 

công): 
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+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trường với công suất lớn theo quy định tại mục số 17 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ thì Dự 

án thuộc nhóm I, thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường cấp Bộ. 

+ Dự án có tổng mức đầu tư 197.250.000.000 VNĐ (Một trăm chín mươi bảy tỷ, 

hai trăm năm mươi triệu đồng), thuộc nhóm B được phân loại theo tiêu chí quy 

định của pháp luật về đầu tư công tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ. 

Tuy nhiên, Công ty đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt báo 

cáo Đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 

27/05/2021. 

Do đó, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường 

số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Chính Phủ thì Dự án thuộc đối tượng cấp Giấy 

phép môi trường của UBND tỉnh Bình Phước. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: 

- Công suất sản phẩm của Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 là 150 triệu bộ sản 

phẩm/năm.  

Trong đó: 

+ Loa vi tính với quy mô 53.225.806 bộ sản phẩm/năm.  

+ Loa màn hình với quy mô 9.677.419 bộ sản phẩm/năm. 

+ Loa điện thoại với quy mô 35.806.452 bộ sản phẩm/năm.  

+ Loa ti vi với quy mô 51.290.323 bộ sản phẩm/năm. 

- Công suất sản phẩm của Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 là 20 triệu bộ Loa ti vi/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:  

Cả hai Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 đều thực 

hiện một quy trình sản xuất như nhau. 

Cấu tạo của các loại loa vi tính, loa màn hình, loa điện thoại, loa tivi khá giống 

nhau. Gồm các bộ phận chính như sau: 

- Màn loa 

- Màng nhện 

- Cuộn dây động cơ (Voice Coil) 

- Khung (Frame) 

- Yoke 

- Nam châm (Magnet) 
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Hình 1.1. Mô phỏng cấu tạo và một số chi tiết của loa 

Các linh kiện tạo thành mỗi loại loa sẽ có kích thước thay đổi tùy theo kích thước 

loa cần sản xuất. 

Tùy theo đơn đặt hàng của khách hàng, sản phẩm loa hoàn thiện dùng cho ti vi, 

vi tính, màn hình, điện thoại,... có thể có từ 1 loa đơn hoặc nhiều loa để tạo thành 1 bộ 

sản phẩm loa. 

Tuy nhiên, các bộ phận của loa vi tính, loa màn hình, loa điện thoại, loa tivi hay 

bộ loa đều trải qua các bước để lắp ráp hoàn thiện loa như sau: 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất  

Chuẩn bị nguyên liệu (Vệ sinh nam châm, vệ 

sinh khung đỡ loa, dập khung loa và miếng cố 

định dây điện – thủ công) 

Công đoạn lắp ráp 1 (sắp vỏ loa vào JIG, gắn 

nam châm, gắn khung đỡ loa, gắn đệm chống 

rung hay mạng nhện, chích keo- thủ công, bán tự 

động) 

Công đoạn lắp ráp 2 (gắn cuộn dây động cơ, 

gắn màng loa, chích keo- thủ công, bán tự 

động) 

Công đoạn 3 (kiểm tra và nhấn màng loa- bán 

tự động, sấy KIT tự động) 

Công đoạn lắp ráp 4 (tháo khung, hàn dây dẫn 

cuộn dây động cơ - thủ công, bán tự động) 

Công đoạn 6  (bôi keo và gắn nắp chống bụi - 

bán tự động) 

Công đoạn 7 (sấy - tự động) 

Công đoạn 8 (Nạp từ bán tự động) 

Công đoạn 10 (kiểm tra âm thanh, đặc tính,  

ngoại dạng miếng nhựa - bán tự động) 

Công đoạn 11 (thả hộp nhựa đen, gắn miếng 

nhựa; gắn dây dẫn điện, dán keo- thủ công, bán 

tự động) 

  

Công đoạn 12 (kiểm tra âm thanh, cực tính, 

ngoại quan, dán tem - bán tự động) 

Hơi keo, CTNH, 
CTR, ồn, nguyên 

liệu bị lỗi 

Nam châm, khung đỡ 

loa, khung loa và thiết 

bị đầu cuối 

Vỏ loa, JIG, nam 

châm, gắn đệm 

chống rung hay 

mạng nhện, Toluen, 

Keo (1663M-TF, 

K207(A/B), 353-

A/B, Y-310 A=B) 

Keo 1668B-

TF 

Cuộn dây động cơ; 

màng loa, Toluen, 

Keo (1663M-TF, 

K207(A/B), 353-

A/B) 

Dây dẫn, cuộn dây 

động cơ, thiếc hàn 

Nắp chống bụi, 

Toluen, Keo 

(1663M-TF, 

K207(A/B), 353-

A/B) 

Nước cấp 

giải nhiệt 

Mực in 

Hộp nhựa đen, miếng 

nhựa; dây dẫn điện, ốc 

vít, keo  

Tem 

Hơi keo, CTNH, 

CTR, bụi, ồn; 

nguyên liệu bị lỗi 

Sản phẩm lỗi, ồn 

Hơi khí hàn; 

CTNH, CTR, ồn 

Sản phẩm lỗi, ồn 

Hơi keo, 
CTNH, CTR, 

ồn 

Hơi keo 

Từ trường, ồn 

Ồn, CTR 

Sản phẩm lỗi, ồn 

Hơi keo, CTNH, 

CTR, ồn 

Ồn, bụi, nguyên 

liệu bị lỗi 

Điện 

Điện 

Công đoạn 13 (đóng gói, xuất kho - thủ công) 

Ồn, sản 

phẩm lỗi 

Ồn, CTR 

Công đoạn 5 (kiểm tra ngoại quan- thủ công,  

bán tự động) 

 

Công đoạn 9 (in tự động) 
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Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Bảng 1.1. Quy trình công nghệ của dự án đầu tư 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

1 

Chuẩn bị nguyên liệu 

(Vệ sinh nam châm, 

vệ sinh khung đỡ loa, 

dập khung loa và 

miếng cố định dây 

điện – thủ công) 

Phát thải của công 

đoạn này là ồn, bụi, 

nguyên liệu bị lỗi 

Vệ sinh nam châm và 

chuẩn bị đầu vào – 

thủ công 

 

Dùng vòi hơi để xịt bụi bẩn trên bề mặt, lỗ và bazo 

của nam châm. Mỗi thùng đựng nam châm đều phải 

có phiếu xác nhận: mã hàng, số lượng, quy cách, ngày 

xuất. 

Phát thải của công đoạn này là ồn, bụi. 

2 

Vệ sinh khung đỡ loa 

và chuẩn bị đầu vào – 

thủ công 

 

Dùng vòi hơi để xịt bụi và bazo, rỉ sắt, mỗi thùng 

đựng khung đỡ loa đều phải có phiếu xác nhận: mã 

hàng, số lượng, quy cách, ngày xuất. 

Phát thải của công đoạn này là ồn, bụi. 

3 

Dập khung loa và 

miếng cố định dây 

điện và chuẩn bị đầu 

vào – bán tự động 

 

Công nhân vừa thao tác dập vừa phải kiểm tra vật tư 

hư (NG). Khi dập tay trái cầm khung loa còn tay phải 

cầm miếng cố định dây điện đặt vào JIG rồi mới dập 

(Lưu ý mỗi loại model và kích cỡ của khung loa khác 

nhau thì có khuôn dập khác nhau). 

Phát thải của công đoạn này là ồn, bụi, nguyên liệu bị 

lỗi. 
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TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

4 

Công đoạn lắp ráp 1 

(sắp khung đỡ loa 

vào JIG, gắn nam 

châm, gắn Khung đỡ 

loa, gắn đệm chống 

rung hay mạng nhện, 

chích keo- thủ công, 

bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là hơi keo, 

CTNH, CTR, bụi, ồn,  

nguyên liệu bị lỗi 

Sắp khung đỡ loa vào 

JIG – thủ công 

 

JIG lấy lên từ nơi tháo gauge, gắn Khung đỡ loa phải 

ngay thẳng vào lỗ JIG, không bị lệch và nghiêng công 

nhân vừa gắn vừa phải kiểm tra lại hàng hư (khi gắn 

xong phải chồng hai cái JIG lên với nhau). 

Phát thải của công đoạn này là ồn, bụi, nguyên liệu bị 

lỗi, CTNH, CTR. 

5 Keo khung đỡ loa 

 

Hai tay cầm hai JIG đặt lên máy cho ngay ngắn. 

Khung đỡ loa không bị lệch và nhấn nút công tắc máy 

keo. Sử dụng loại keo: Y-310 A=B, tỷ lệ pha 1=1, 

trọng lượng keo: 0,035g - b0,04g (2h lấy mẫu keo và 

kiểm tra 1 lần). 

Phát thải của công đoạn này là ồn, hơi keo, CTNH, 

CTR. 

6 Gắn nam châm 

 

Công nhân vừa thao tác gắn vừa phải kiểm tra lại nam 

châm có bị hư hỏng (NG) không, keo có thiếu không 

và dùng hai tay ấn nhẹ xuống cho đều không để nam 

châm bị lệch lên. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 
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TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

7 Keo nam châm 

 

Hai tay cầm hai JIG đưa vào máy, không để cho Nam 

châm nhô lên hay bị lệch, sau đó ấn nút công tắc máy 

keo. Sử dụng loại keo: Y-310 A=B, tỷ lệ pha 1=1, 

trọng lượng keo: 0,035g - 0,04g (30 phút kiểm tra 1 

lần). 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo, CTNH, CTR, 

ồn. 

8 Gắn khung loa 

 

Hai tay cầm 2 khung loa đặt xuống nam châm đã bôi 

keo và dùng tay ấn xuống cho đều, không để cạnh của 

nam châm và khung loa bị lệch. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

9 Gắn khung 

 

Nhấn khung xuống cho chặt để giữ khoảng cách đều 

giữa trục vỏ loa và lỗ nam châm. Kiểm tra lại xem 

cạnh của nam châm và cạnh khung loa có bị lệch hay 

không. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 
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TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

10 Tháo khung 

 

Tháo khung bỏ vào sọt và kiểm tra keo có bị dính vào 

khe giữa trục vỏ loa và nam châm. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

11 

Vệ sinh xịt bụi khe 

giữa trục khung đỡ loa 

và lỗ nam châm 

 

Xịt bụi cho sạch giữa trục khung đỡ loa và nam châm 

Phát thải của công đoạn này là bụi, ồn. 

12 
Chích keo đệm chống 

rung hay mạng nhện 

 

Một tay cầm bán thành phẩm đưa vào JIG rồi nhấn 

công tắc máy keo: sử dụng loại keo 1663M (trọng 

lượng keo: 0,10g – 0,12g). 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo, CTNH, CTR, 

ồn. 
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TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

13 
Gắn đệm chống rung 

hay mạng nhện 

 

Kiểm tra xem keo có thiếu và bị đứt đoạn hay không, 

keo có tràn ra ngoài không, gắn đệm chống rung hay 

mạng nhện vào trọng tâm của khung loa và dùng ngón 

tay ấn nhẹ đệm chống rung hay mạng nhện cho dính 

vào keo. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

14 

Chích keo cuộn dây 

động cơ (keo trung 

tâm lần 1) 

 

Một tay cầm cuộn cuộn dây động cơ đặt vào trục JIG 

sau đó ấn công tắc máy keo, sử dụng loại keo Y-

353AB, tỷ lệ pha A=B:1=1, trọng lượng keo từ 0,04g 

- 0,06g.. 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo, CTNH, CTR, 

bụi, ồn. 

15 

Công đoạn lắp ráp 2 

(ắn cuộn dây động 

cơ, gắn màng loa, 

chích keo- thủ công, 

bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là hơi keo, 

CTNH, CTR, bụi, ồn; 

Chuẩn bị cuộn dây 

động cơ 

 

Gắn cuộn cuộn dây động cơ vào ống khung, tay trái 

cầm cuộn dây động cơ (không được cầm vào phần dây 

đồng) còn tay phải cầm khung cuộn dây và nhấn cho 

đều tay, vừa gắn vừa phải kiểm tra xem cuộn dây 

đồng có bụi bẩn gì không, có bị trầy xước và dính rỉ 

kim loại hay bazo không. 

Phát thải của công đoạn này là bụi, ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  17 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

16 

nguyên liệu bị lỗi 

Gắn cuộn dây động cơ 

 

Kiểm tra keo chích cuộn dây động cơ có thiếu và đứt 

đoạn keo hay không, dùng tay nhấn nhẹ cho ống cuộn 

dây động cơ xuống khung đỡ loa và chỉnh hướng có 

keo (màu xanh dán sợi cuộn dây động cơ) quay về 

hướng miếng cố định dây điện. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

17 Xỏ dây dẩn 

 

Luồn 2 dây dẫn vào 2 lỗ của Miếng cố định dây điện, 

một tay giữ đầu Khung và một tay kéo hai đầu dây 

dẫn xuống phía dưới. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

18 

Công đoạn 3 (Kiểm 

tra và nhấn màng loa- 

bán tự động, sấy KIT 

tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là sản phẩm 

lỗi, ồn 

Chích keo khung loa 

 

Kiểm tra xem đã xỏ dây dẫn hay chưa và đưa vào JIG 

(lưu ý hướng đầu có gắn miếng cố định dây điện quay 

về hướng phía trước). 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  18 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

19 Gắn màng loa 

 

Kiểm tra xem keo có bị tràn ra ngoài gờ của khung loa 

không, có bị đứt đoạn keo không, màng loa có bị biến 

dạng hay sứt mẻ không. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

20 

Chích keo vào điểm 

giữa màng loa và 

cuộn dây động cơ 

(keo trung tâm lần 2) 

 

Đặt bán thành phẩm vào JIG cho ngay ngắn và chính 

xác sau đó dùng chân nhấn công tắc chích keo: sử 

dụng keo Y-353AB, tỷ lệ pha keo A=B:1=1, trọng 

lượng 0,06g - 0,08g. 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo, CTNH, CTR, 

bụi, ồn; nguyên liệu bị lỗi. 

21 

Công đoạn 3 (Kiểm 

tra và nhấn màng loa- 

bán tự động, sấy KIT 

tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là sản phẩm 

lỗi, ồn 

Kiểm tra và nhấn 

màng loa 

 

Kiểm tra xem có bị nghiêng Màng loa, keo có bị tràn 

ra ngoài không, rồi dùng 2 ngón tay ấn và vuốt nhẹ 

cho mặt của màng loa và mặt trên của khung loa bằng 

nhau. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  19 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

22 
Kiểm tra ngoại dạng 

và sấy KIT/PA 

 

Kiểm tra ngoại dạng keo đệm chống rung hay mạng 

nhện, độ khít của Khung đỡ loa với Nam châm, keo 

trung tâm lần 2 và sắp vào ván để sấy. 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo, ồn. 

23 Công đoạn lắp ráp 4 

(Tháo Khung; Hàn 

dây dẫn cuộn dây 

động cơ - thủ công, 

bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là hơi keo, 

Hơi khí hàn, CTNH, 

CTR, ồn 

Tháo Khung 

 

Tay trái cầm kìm tay phải cầm bán thành phẩm xoay 

nhẹ rồi rút khung ra khỏi cuộn cuộn dây động cơ 

(kiểm tra keo trung tâm lần 2) và úp màng loa xuống 

băng chuyền, hướng gắn miếng cố định dây điện quay 

ra ngoài vị trí công nhân làm việc. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

24 

Hàn dây dẫn cuộn dây 

động cơ vào miếng cố 

định dây điện 

 

Lắp cây kích cỡ vào dưới khung loa để có độ chùng 

bằng nhau. Hàn thiếc không được để dính chì vào lỗ ở 

giữa miếng cố định dây điện, hàn thiếc phải cho đều 

không được để bên to, bên nhỏ. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  20 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

25 
Cắt phần dư dây dẫn 

điện 

 

Cắt cho thật sát với mặt của hàn thiếc và kiểm tra xem 

có bị thiếu thiếc hàn hay dính và lem thiếc hàn không. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

26 

Công đoạn 5 (Kiểm 

tra ngoại quan- thủ 

công,  bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là sản phẩm 

lỗi, ồn 

Kiểm tra ngoại dạng 

 

Kiểm tra ngoại dạng keo đệm chống rung hay mạng 

nhện, độ khít của khung đỡ loa với Nam châm và 

Khung loa, mối chì, keo màng loa, độ chùng của 2 dây 

dẫn và ngửa bán thành phẩm lên băng chuyền để gắn 

nắp loa. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

27 

Công đoạn 6  (Bôi 

keo và gắn nắp chống 

bụi - bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là hơi keo, 

CTNH, CTR 

Bôi keo và gắn nắp 

chống bụi 

 

Dùng nhíp gắp nắp chống bụi nhúng vào keo cho đủ 

dính mặt dưới, không để đứt mạch keo và đưa vào 

đúng vị trí tâm của ống cuộn dây động cơ và dùng 

ngón tay ấn nhẹ xuống cho đều. 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo, CTNH, CTR, 

ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  21 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

28 

Công đoạn 7 (Sấy – 

tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là hơi keo 

Sắp xếp SD vào tấm 

ván và sấy 

 

Kiểm ta vị trí gắn nắp loa có chính xác không, có bị 

tràn hay dính keo lên màng loa không. 

Phát thải của công đoạn này là hơi keo. 

 29  

Công đoạn 8 (Nạp từ 

bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là từ 

trường, ồn 

Nạp từ 

 

Đặt hướng đáy của khung đỡ loa lên mặt máy nạp từ 

đã được cài đặt sẵn, sau đó đặt xuống băng chuyền để 

đầu miếng cố định dây điện theo một hướng về máy in 

tem. 

Phát thải của công đoạn này là từ trường, ồn. 

 30  

Công đoạn 9 (In tự 

động) 

Phát thải của công 

đoạn này là ồn, CTR 

In tự động 

 

Phát thải của công đoạn này là ồn, CTR 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  22 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

31 

Công đoạn 10 (Kiểm 

tra âm thanh, đặc 

tính,  ngoại dạng 

miếng nhựa) - bán tự 

động 

Phát thải của công 

đoạn này là sản phẩm 

lỗi, ồn 

Kiểm tra âm thanh lần 

1 

 

Kiểm tra điện áp đầu vào ở mức 7,75V và nghe tiếng 

hú vọng cao là ok còn nếu nghe tiếng hú vọng thấp và 

có tiếng rè rè xẹt xẹt là hàng hư 

Phát thải của công đoạn này là sản phẩm lỗi, ồn 

32 
Kiểm tra đặc tính lần 

1 

 

Cắm hai đầu miếng cố định dây điện vào máy đo nếu 

hiển thị màu xanh là OK, còn nếu hiển thị màu đỏ là 

NG (Kiểm tra ngoại dạng chì). 

Phát thải của công đoạn này là ồn 

33 
Kiểm tra ngoại dạng 

UNIT 

 

Kiểm tra keo đệm chống rung hay mạng nhện, keo 

trung tâm lần 1, độ chùng của 2 dây dẫn, keo nắp loa, 

có in tem đúng với line, năm, tháng, ngày và Công ty 

sản xuất (SJ) Sungju, keo và mặt trên màng loa rồi sắp 

xếp gọn vào khay rồi chuyển công đoạn kế tiếp 

Phát thải của công đoạn này là sản phẩm lỗi, ồn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  23 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

34 

Công đoạn 11 (Thả 

hộp nhựa đen, gắn 

miếng nhựa, gắn dây 

dẫn điện, dán keo- 

thủ công, bán tự 

động) 

Phát thải của công 

đoạn này là Hơi keo, 

CTNH, CTR, ồn 

Sắp vào khay 

 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

35 Thả hai hộp nhựa đen. 

 

Úp phần lỗ của hai hộp nhựa đen xuống và gỏ nhẹ cho 

bụi bẩn rơi ra. 

R bên hướng tay phải của người thả. 

L bên hướng tay trái của người thả. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

36 Gắn dây dẫn điện 

 

Kiểm tra xem đã cố định dây dẫn vào hai hộp nhựa 

đen chua. Dán dây dẫn điện phải đúng vị trí, không bị 

lệch, không để bị rách.. 

Phát thải của công đoạn này là ồn 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  24 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

37 

Gắn dây dẫn điện vào 

đầu miếng cố định 

dây điện và gắn dây 

dẫn điện vào hai hộp 

nhựa đen 

 

Kiểm tra xem đã gắn đúng vị trí dây dẫn điện hay 

chưa. Dùng tay trái cầm unit còn tay phải cầm 2 đầu 

dây dẫn và cắm thật chặt từng thanh cực, sau đó đặt vị 

trí unit vào lỗ của hai hộp nhựa đen và dùng tay nhấn 

theo hướng đi xuống cho 1 bên tới điểm bắn ốc rồi 

dùng lực tay ấn xuống cho đều tới điểm giáp giữa unit 

và hai hộp nhựa đen. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

38 

Cố định dây dẫn điện 

và hai hộp nhựa đen 

bằng ốc (4 máy ) 

 

Kiểm tra xem hai hộp nhựa đen đả gắn dây diện hay 

chưa, sau đó đặt 2 cái (hướng có chữ ở mặt hai hộp 

nhựa đen úp vào với nhau) lên JIG và bắn ốc để cố 

định dây dẫn điện và hai hộp nhựa đen. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 

39 Dán keo 

 

Kiểm tra xem đã cố định ốc dây điện và hai hộp nhựa 

đen hay chưa và có bị thủng màng loa khi cố định ốc 

hay không. 

Phát thải của công đoạn này là ồn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  25 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

40 

Công đoạn 12 (Kiểm 

tra âm thanh, cực 

tính, ngoại quan, dán 

tem - bán tự động) 

Phát thải của công 

đoạn này là ồn, sản 

phẩm lỗi 

Kiểm tra độ dài của 

dây dẫn điện 

 

Kiểm tra xem đã gắn đầy đủ keo hay chưa, kiểm tra 

dộ dài của dây dẫn theo yêu cầu của khách hàng: độ 

dài của dây R=19cm ± 10cm, còn L=47cm ± 10cm. 

Phát thải của công đoạn này là ồn, sản phẩm lỗi. 

41 
Kiểm tra âm thanh lần 

2 

 

Kiểm tra điện áp đầu vào ở mức 7,75V và nghe tiếng 

hú vọng cao là ok còn nếu nghe tiếng 1 hú vọng thấp 

và rè rè xẹt xẹt là hư. 

Phát thải của công đoạn này là ồn, sản phẩm lỗi. 

 

42 
Kiểm tra cực tính lần 

2 và dán tem 

 

Cắm hai đầu Miếng cố định dây điện vào máy đo nếu 

hiển thị màu xanh là OK, còn nếu hiển thị màu đỏ là 

NG, Dán tem ở dây điện R dây màu đỏ. 

Phát thải của công đoạn này là ồn, sản phẩm lỗi. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường   

Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy 

Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  26 

TT Công đoạn chính Công đoạn Hình ảnh Nội dung công việc 

43 

Công đoạn 13 (Đóng 

gói, xuất kho - thủ 

công) 

Phát thải của công 

đoạn này là ồn, CTR 

Kiểm tra ngoại dạng, 

đóng gói xuất kho 

 

Kiểm tra ngoại dạng tất cả các công đoạn dán keo, 2, 

3, 4, có tem hay không, đã gắn chốt giữ dây dẫn chưa, 

ốc cố định unit và hai hộp nhựa đen có đầy đủ không 

và sắp xếp vào thùng carton để xuất hàng (mỗi thùng 

carton đều phải dán tem này). 

Phát thải của công đoạn này là ồn, CTR. 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 
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3.3. Sản phẩm của Dự án đầu tư: 

Tổng công suất sản xuất sau khi thành phẩm của hai Nhà máy là 170 triệu bộ sản 

phẩm/năm. Chi tiết sản phẩm của Dự án tại mỗi Nhà máy được trình bày cụ thể trong 

bảng sau: 

Bảng 1.2. Sản phẩm và công suất sản xuất của dự án 

STT Vị trí nhà máy sản xuất Tên sản phẩm Đơn vị Công suất 

1 Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 

Loa ti vi  Bộ sản phẩm/năm 51.290.323 

Loa vi tính  Bộ sản phẩm/năm 53.225.806 

Loa màn hình  Bộ sản phẩm/năm 9.677.419 

Loa điện thoại Bộ sản phẩm/năm 35.806.452 

2 Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 Loa ti vi Bộ sản phẩm/năm 20.000.000 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

Một số hình ảnh về bộ sản phẩm của Nhà máy Sung Ju 1 và Nhà máy Sung Ju 2 

được trình bày trong hình sau: 

      

     

Hình 1.3. Hình ảnh về bộ sản phẩm của hai Nhà máy 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp 

điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, hóa chất sử dụng của dự án: 

Nhu cầu nguyên nhiên, vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất của Nhà 

máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 được trình bày trong bảng sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên, nhiên liệu, vật liệu, hóa chất sử dụng trong quá trình sản 

xuất của hai nhà máy  

TT 
Tên nguyên, nhiên liệu, vật liệu, 

hóa chất 

Số lượng (Tấn/năm) 

Nhà máy Sung Ju 1 Nhà máy Sung Ju 2 

I Nguyên, nhiên liệu, vật liệu  

1 Vỏ loa 2.400 10 

2 Miếng dán xốp dán trong ruột loa 39 6 

3 Tấm lót 39 524 

4 Khung sắt loa 2.400 524 

5 Hộp nhựa  375 7 

6 Thùng giấy đựng loa 375 640 

7 Màng loa 86.625 5.240 

8 Đệm loa 39 20 

9 Màng ngăn loa  39 19 

10 Nắp chống bụi 23 20 

11 Khung lắp ráp  1.965 11 

12 Khung  1.965 2 

13 Nhãn sản phẩm 26 11 

14 Nam châm  2.400 118 

15 Khuôn lắp ráp  19.650 5.240 

16 Băng keo 75 20 

17 Roăng cao su  72 19 

18 Vít 75 20 

19 Thiết bị đầu cuối 42 11 

20 Miếng nhựa 6 2 

21 Cuộn dây động cơ  43 11 

22 Dây điện 443 118 

II Nhiên liệu 

1 Dầu diesel (Lít/năm) 40 25 

III Hóa chất sản xuất  

1 Keo 1663M-TF 2.355 942 

2 Keo K207(A)  18 7 

3 Keo K207(B)  18 7 
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TT 
Tên nguyên, nhiên liệu, vật liệu, 

hóa chất 

Số lượng (Tấn/năm) 

Nhà máy Sung Ju 1 Nhà máy Sung Ju 2 

4 Keo 353-A 21 8 

5 Keo 353-B 21 8 

6 Keo 1668B-TF 2.355 942 

7 Toluen để pha keo 18 7 

8 Thiếc hàn Ø1,2 120 48 

9 
Cồn 980 để pha keo và vệ sinh 

dây chuyền sản xuất 
1,5 0,6 

10 Mực in date 1,5 0,6 

IV Hóa chất xử lý môi trường  

1 Clorine (g/m3) 1 0,6 

2 
Than hoạt tính dùng cho HTXL 

khí thải 
0,28 0,14 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

4.2. Nhu cầu sử dụng điện: 

Căn cứ theo hóa đơn điện vào tháng 5/2022 của Sung Ju 1 và tháng 4/2022 của 

Sung Ju 2, nhu cầu sử dụng điện của 2 nhà máy như sau: 

+ Sung Ju 1: 173.400 Kwh/tháng. 

+ Sung Ju 2: 97.716 Kwh/tháng. 

Nguồn cung cấp điện: Toàn bộ nguồn điện cung cấp cho Dự án được sử dụng 

nguồn điện từ mạng lưới điện chung của Công ty điện lực Bình Phước – Điện lực 

Chơn Thành thông qua hệ thống đường dây cáp điện của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc. 

Công ty không trang bị máy phát điện dự phòng để phòng khi điện lưới quốc gia 

gặp sự cố. 

4.3. Nhu cầu sử dụng nước: 

Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt tổng nhu cầu sử dụng nước là 

122,8 m3/ngày. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.1. Nhu cầu sử dụng nước của Dự án  

TT Nội dung Số lượng (m3/ngày) 

I Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 103,1 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 58,5  
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TT Nội dung Số lượng (m3/ngày) 

2 Nước cấp cho nấu ăn 32,5 

3 Nước cấp giải nhiệt cho máy nạp từ  1,25 

4 Nước cấp tưới cây xanh  9,8 

5 Nước cấp rửa đường 1 

II Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 19,7 

1 Nước cấp cho sinh hoạt 13,5 

2 Nước cấp giải nhiệt cho máy nạp từ  0,5 

3 Nước cấp tưới cây xanh  5,2 

4 Nước cấp rửa đường 0,5 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

 Ngoài ra, Công ty còn dự trữ một lượng nước cho PCCC. Lượng nước dự trữ 

cấp cho hoạt động chữa cháy khoảng 216  m3, được tính cho 1 đám cháy trong 3 giờ 

liên tục với lưu lượng 20 lít/giây/đám cháy. 

Wcc = 20 lít/giây/đám cháy x 3 giờ x 1 đám cháy x 3.600 giây/1.000 = 216 m3. 

Nguồn cung cấp nước: 

Nguồn nước phục vụ cho hoạt động sinh hoạt, sản xuất của Nhà máy được cung 

cấp từ nguồn nước thủy cục của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Nhu cầu lao động: 

- Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 1.300 người 

- Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 1.000 người 

Thời gian làm việc: 8 giờ/ca, 3 ca/ngày. Ngày nghỉ làm việc là các ngày chủ nhật, 

các ngày lễ, nghỉ tết theo quy định Nhà nước. 

5.2.  Nhu cầu máy móc, thiết bị: 

5.2.1. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của Dự án trong giai 

đoạn hoạt động được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

TT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 

Nguồn gốc 

I Máy móc sản xuất    

1 Máy sấy hoạt động bằng điện  15 Hàn Quốc 
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TT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 

Nguồn gốc 

2 Xe nâng dầu 3 tấn 1 Hàn Quốc 

3 Xe nâng dầu 2,5 tấn 3 Hàn Quốc 

4 Xe nâng điện 1,5T; 1,8T; 2,0 T 10 Hàn Quốc 

5 Băng tải  10 Hàn Quốc 

6 Bình nén khí 2.000L 1 Hàn Quốc 

7 Bộ khuôn đúc  105 Hàn Quốc 

8 Cầu sắt dẫn lên container 1 Hàn Quốc 

9 Đầu bôi keo (máy tự động) 90 Hàn Quốc 

10 Khuôn 87 Hàn Quốc 

11 Máy bắn vít dùng để vặn vít vào loa  2 Hàn Quốc 

12 Máy bôi keo tự động  155 Hàn Quốc 

13 Máy đo độ khuếch đại âm thanh  20 Hàn Quốc 

14 Máy đo lực xoắn 2 Hàn Quốc 

15 Máy hàn thiếc dùng cho sản xuất loa  5 Hàn Quốc 

16 Máy hàn thiếc tự động dùng cho sản xuất loa  5 Hàn Quốc 

17 Máy in phun đen trắng  10 Hàn Quốc 

18 Máy kiểm tra độ cứng màng giảm chấn của loa 12 Hàn Quốc 

19 Máy kiểm tra loa thành phẩm không bị thấm nước  6 Hàn Quốc 

20 Máy kiểm tra tần số công hưởng màng rung  6 Hàn Quốc 

21 Máy làm lạnh nước dùng làm mát máy nạp từ  8 Hàn Quốc 

22 Máy nạp từ dùng để từ hóa thỏi sắt  35 Hàn Quốc 

23 Máy nén trục vít  3 Hàn Quốc 

24 Máy quấn màng pallet 3 Hàn Quốc 

25 Dây chuyền sản xuất loa tự động (3.300 loa/giờ) 5 Hàn Quốc 

II  Thiết bị xử lý môi trường    

1 HTXLNT công suất 105 m3/ngày 1 Việt Nam 

2 HTXL khí thải 2 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

5.2.1. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7:  

Nhu cầu máy móc, thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất của Dự án trong giai 

đoạn hoạt động được trình bày trong bảng sau: 
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Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy Sung Ju 2 – lô B7” 
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Bảng 1.3. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

TT Tên máy móc, thiết bị 
Số lượng 

(cái) 
Nguồn gốc 

I Máy móc sản xuất  

1 Phòng sấy keo 4 Hàn Quốc 

2 Bàn nâng sản phẩm 4 Hàn Quốc 

3 Băng tải belt 1 Hàn Quốc 

4 Dây truyền sản xuất loa tự động 2 Hàn Quốc 

5 Bàn nâng sản phẩm 2 Hàn Quốc 

6 Băng tải belt 12 Hàn Quốc 

7 Bàn nâng thủy lực tải trọng 2.500kg 1 Hàn Quốc 

8 Thiết bị đo đọ khuếch đại âm thanh 6 Hàn Quốc 

9 Máy sản xuất loa tự động 2 Hàn Quốc 

10 Máy bôi keo tự động 35 Hàn Quốc 

11 Máy hàn thiếc dùng cho sản xuất loa 5 Hàn Quốc 

12 Băng tải belt nhỏ 9 Hàn Quốc 

13 Máy làm lạnh nước dùng làm mát máy nạp từ 6 Hàn Quốc 

14 Máy nạp từ 1 Hàn Quốc 

15 Máy kiểm tra chất lượng loa thành phẩm 2 Hàn Quốc 

16 
Máy in phun laser dùng để in thông tin lên sản 

phẩm 
3 Hàn Quốc 

17 Xe nâng điện 1,0 tấn model 2 Hàn Quốc 

II Thiết bị xử lý môi trường   

1 Hệ thống xử lý khí thải 2 Việt Nam 

2 Bể khử trùng nước thải 1 Việt Nam 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

5.3. Các hạng mục công trình của dự án: 

Tổng diện tích đất của Dự án là 37.408,5 m2 thuộc 2 vị trí khác nhau. 

- Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 với diện tích 24.408,5 m2;  

- Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 với diện tích 13.000 m2. 

5.3.1. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Các hạng mục công trình của Dự án được trình bày trong bảng sau: 
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Bảng 1.4. Danh mục máy móc thiết bị sản xuất  

TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 

Xưởng sản xuất số 1 (xưởng sản xuất, lắp ráp, hàn loa, 

chích keo loa, phòng kiểm tra chất lượng, phòng đóng 

gói, kho thành phẩm, văn phòng xưởng sản xuất) + văn 

phòng 

9.527,7 39,0 

1.1 Văn phòng 527,7 2.2 

1.2 

Xưởng sản xuất, lắp ráp, hàn loa, chích keo loa, phòng 

kiểm tra chất lượng, phòng đóng gói, kho thành phẩm, 

văn phòng xưởng sản xuất 

9.000 36,8 

2 Xưởng sản xuất số 2 2.738,0 11,2 

2.1 Nhà kho chứa nguyên liệu và thành phẩm  2.500 10.23 

2.2 Kho vật tư cơ khí của công ty Sung Ju Vina 238 0,97 

3 
Xưởng sản xuất số 3 (Nhà kho chứa nguyên liệu và thành 

phẩm) 
1.500 6,1 

4 Nhà nghỉ giữa ca 290,0 1,2 

5 Nhà ăn 480,0 2,0 

6 Nhà xe 450,0 1,8 

7 Nhà vệ sinh công nhân (02 nhà) 153,5 0,6 

8 Nhà bảo vệ 12,0 0,0 

9 Nhà điện 48,0 0,2 

10 Bể chứa nước ngầm 300 m3 97,9 0,4 

11 Thủy đài 14,1 0,1 

12 Kho chứa chất thải rắn sinh hoạt 12,0 0,03 

13 Kho chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại  30,0 0,12 

13 Kho chứa chất thải nguy hại 6,0 0,02 

15 Hệ thống xử lý nước thải 120,6 0,5 

16 Đường giao thông 4.047,0 16,6 

17 Cây xanh và thảm cỏ 4.881,7 20,0 
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TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

 Tổng cộng 24.408,5 100 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

Theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt, nhà xưởng 2 và nhà xưởng 3 sẽ 

cho thuê. Tuy nhiên, hiện nay công ty chưa tìm được đơn vị cho thuê, nên công ty 

đang sử dụng để làm kho chứa vật tư, kho chứa nguyên liệu và thành phẩm. 

❖ Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Các hạng mục công trình của Dự án được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1.5. Danh mục công trình của Dự án 

TT Các hạng mục Diện tích (m2) Tỉ lệ (%) 

1 Nhà xưởng sản xuất  4.400 33,8 

2 Nhà kho 1 (chứa nguyên liệu và thành phẩm) 2.880 22,2 

3 Nhà kho 2 384 3,0 

4 Nhà ăn công nhân 384 3,0 

5 Nhà bảo vệ 16 0,1 

6 Nhà vệ sinh 64,5 0,5 

7 Nhà xe 100 0,8 

8 Nhà máy bơm, bể nước ngầm 592,5 m3 18 0,1 

9 Phòng máy nén khí 45 0,3 

10 Nhà keo 45 0,3 

11 Bể khử trùng nước thải 18,5 0,1 

12 Kho lưu chứa chất thải 

12.1 Kho chứa chất thải sinh hoạt 12 0,1 

12.2 Kho chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại 12 0,1 

12.3 Kho chứa chất thải nguy hại 12 0,1 

13 Cây xanh 2.639 20,3 

14 Sân bãi, đường giao thông nội bộ 1.970 15,2 

 Tổng cộng 13.000 100 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH,  

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG  

Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Khu công nghiệp này 

đã được quy hoạch và xây dựng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng trong đó được thu hút 

nhóm ngành nghề sản xuất về dệt, nhuộm, may mặc, in vải, giày da,... Do đó, dự án 

hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch.  

Dự án thuộc ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN Minh Hưng - Hàn Quốc. 

Do đó, dự án hoàn toàn phù hợp về mặt quy hoạch. 

Tên Khu công nghiệp: Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc. 

Địa chỉ: phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH C&N Vina. 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết 

tại Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 15/01/2007 và Quyết định số 2368/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2009. KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được Bộ TNMT phê duyệt Báo cáo 

ĐTM tại các Quyết định: Quyết định số 1371/QĐ-BTNMT ngày 12/09/2007, quyết 

định số 1964/QĐ-BTNMT ngày 16/09/2014 (Đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước 

thải giai đoạn 2), Quyết định số 2435/QĐ-BTNMT ngày 22/9/2015 (Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung giai đoạn 3 công suất 12.000 m3/ngày), Dự án đầu tư xây dựng và 

kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 78/GXN-TCMT ngày 

14/07/2015, Giấy xác nhận số 94/GXN-BTNMT ngày 09/07/2019 (đối với Trạm xử lý 

nước thải giai đoạn 3). 

Các ngành nghề được phép đầu tư vào KCN Minh Hưng - Hàn Quốc: 

- Ngành sản xuất tole cách âm, tole cách nhiệt, đồ dung gia đình bằng inox (có công 

đoạn xi mạ), lắp ráp máy móc thiết bị, các phương tiện giao thông vận tải, máy móc 

xây dựng; 

- Ngành chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, phụ phẩm thủy sản; 

- Ngành vật liệu xây dựng, gốm sứ; 

- Ngành sản xuất săm lốp ô tô, các phụ tùng xe ô tô không từ nguyên liệu mủ cao su 

- Nhóm dự án về kéo sợi, dệt vải và may mặc và giày da; 

- Sản xuất bao bì nylon; 

- Luyện cán thép; 

- Ép khuôn nhựa; 

- Sản xuất thiết bị trong nhà bếp có tẩy rửa và đánh bóng; 

- Chế biến gỗ, sản xuất thủy tinh, gốm sứ; 

- Chế biến thực phẩm, nước giải khát; 

- Sản xuất dây cáp điện; 
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- Công nghiệp điện tử, viễn thông; 

- Công nghiệp hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm; 

- Chế biến nông sản; 

- Sản xuất hóa chất, hóa phẩm, phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật; 

- Luyện kim màu; 

- Công nghiệp cơ khí, luyện kim; 

- Xi mạ; 

- Sản xuất văn phòng phẩm; 

- Nhóm dự án tái chế, xử lý chất thải rắn các loại (bố trí cụm phía sau của Khu công 

nghiệp, gần hệ thống xử lý nước thải tập trung). 

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư 

phát triển ngành nghề đa dạng. Hơn nữa, Bình Phước đang có chủ trương phát triển 

mạnh các KCN và có những chính sách nhằm tạo các điều kiện tốt nhất cho các nhà 

đầu tư muốn đầu tư vào KCN. Do đó, dự án được sự hỗ trợ của KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc nói riêng và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước nói chung. 

Đồng thời, trong quá trình dự án đi vào vận hành có phát sinh nước sinh hoạt, 

chất thải rắn (chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường), chất thải 

nguy hại và khí thải (khí thải từ quá trình sản xuất). Với những nguồn thải trên chủ dự 

án sẽ có biện pháp giảm thiểu, xử lý và quản lý phù hợp với từng nguồn phát sinh, 

ngành nghề hoạt động của dự án phù hợp với ngành nghề thu hút đầu tư của KCN 

Minh Hưng – Hàn Quốc nên khá thuận lợi cho hoạt động của công ty, do đó, dự án 

phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận. 
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Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy Sung Ju 2 – lô B7” 

CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  37 

CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa: 

1.1.1. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: mạng lưới thu gom nước mưa được bố trí 

xung quanh nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng và đường nội bộ đảm bảo thu gom 

triệt để toàn bộ lượng nước trên toàn diện tích. Nước mưa được thu gom vào hệ thống 

cống bê tông cốt thép (BTCT) kín. Dọc theo cống là các hố ga có trang bị song chắn 

rác sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc 

tại 02 điểm trên đường nội bộ KCN. 

Bảng 3.1. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

tại Nhà máy Sung Ju 1  

Đường ống Hố ga 

Đường kính 

(mm) 

Chiều dài 

(m) 
Vật liệu Số lượng Vật liệu 

Ø=300 576 BTCT 29 

BTCT Ø=400 288 BTCT 14 

Ø=600 52 BTCT 3 

Tổng cộng 916  46  

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

1.1.2. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Hệ thống thu gom, thoát nước mưa: mạng lưới thu gom nước mưa được bố trí 

xung quanh nhà xưởng sản xuất, nhà văn phòng và đường nội bộ đảm bảo thu gom 

triệt để toàn bộ lượng nước trên toàn diện tích. Nước mưa được thu gom vào hệ thống 

cống bê tông cốt thép (BTCT) kín. Dọc theo cống là các hố ga có trang bị song chắn 

rác sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc 

tại 01 điểm trên đường nội bộ KCN. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom và thoát nước mưa của Dự án 

tại Nhà máy Sung Ju 2 được trình bày trong bảng sau: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Bảng 3.2. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom, thoát nước mưa 

tại Nhà máy Sung Ju 2 

Đường ống  Hố ga 

Đường kính 

(mm) 

Chiều dài 

(m) 
Vật liệu Số lượng Vật liệu 

Ø=300 192 BTCT 12 

BTCT Ø=400 202 BTCT 13 

Ø=600 12 BTCT 2 

Tổng cộng 406  27  

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

1.2. Thu gom, thoát nước thải: 

1.2.1. Công trình thu gom nước thải: 

a. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy hiện nay được trình bày như hình sau: 

 

Nước rửa tay chân, rửa mặt được thu gom và dẫn về HTXLNT tập trung của Nhà máy. 

- Nước thải từ âu tiểu, bệ xí được thu gom và tiền xử lý qua bể tự hoại 3 ngăn trước 

khi đấu nối về HTXLNT tập trung của Nhà máy. 

- Nước thải từ quá trình nấu ăn, rửa rau củ quả,... của nhà ăn được thu gom và tiền 

xử lý qua bể tách dầu mỡ trước khi đấu nối về HTXLNT tập trung của Nhà máy. 

Nước thải sinh hoạt Nước thải từ nhà ăn 

Bể tự hoại 3 ngăn Bể tách dầu  

HTXLNT tập trung của Nhà máy  

Đấu nối vào HTXLNT KCN 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

 

Hình 3.1. Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy Sung Ju 1 
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Tổng chiều dài hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy là 345m, gồm 10 hố ga. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải tại Nhà máy được trình 

bày trong bảng sau: 

Bảng 3.3. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải tại 

Nhà máy Sung Ju 1 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC Ø=80 m 104 

2 Ống PVC Ø=100 m 127 

3 Ống PVC Ø=150 m 114 

4 Hố ga (0,8m x 0,8m) hố 10 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

b. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy hiện nay được trình bày như hình sau: 

 

 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công, nhân viên tại Nhà 

máy bao gồm nước thải từ quá trình rửa tay, chân, nước thải từ âu tiểu, bệ xí. Toàn bộ 

lượng nước thải phát sinh sẽ được đưa về bể khử trùng có thể tích 50 m3 để xử lý trước 

khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của KCN. Cấu tạo bể khử trùng được xây dựng 

bằng bê tông cốt thép. 

Tổng chiều dài hệ thống thu gom nước thải của Nhà máy là 169 m, gồm 10 hố 

ga. Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải tại Nhà máy được trình 

bày trong bảng sau: 

 

 

Nước thải từ âu tiểu, bệ xí Nước rửa tay, chân  

Bể tự hoại 03 ngăn 

Bể khử trùng  

Đấu nối vào HTXLNT KCN 

(QCVN 40:2011/BTNMT, cột B) 

 

Hình 3.2. Sơ đồ thu gom nước thải tại Nhà máy Sung Ju 2  
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Bảng 3.4. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thu gom nước thải tại 

Nhà máy Sung Ju 2  

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống HDPE Ø=200 m 169 

2 Hố ga (0,8m x 0,8m) hố 10 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

1.2.2. Công trình thoát nước thải: 

a. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh sẽ được dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Nhà máy với công suất 105 m3/ngày.đêm để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột B, trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tại 01 điểm đấu nối trên đường D1 tiếp giáp với Dự án. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thoát nước thải tại Nhà máy được trình 

bày qua bảng sau: 

Bảng 3.5. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thoát nước thải tại Nhà 

máy Sung Ju 1 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống PVC Ø=80 m 104 

2 Ống PVC Ø=100 m 127 

3 Ống PVC Ø=150 m 114 

4 Hố ga (0,8m x 0,8m) hố 10 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

b. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 

Toàn bộ lượng nước thải phát sinh sẽ được đưa về bể khử trùng với thể tích 50 

m3 để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc tại 01 điểm đấu nối trên đường 

D1 tiếp giáp với Dự án. 

Số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thoát nước thải tại Nhà máy được trình 

bày qua bảng sau: 

Bảng 3.6. Thống kê số lượng đường ống, hố ga của hệ thống thoát nước thải tại Nhà 

máy Sung Ju 2  

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng 

1 Ống HDPE Ø=200 m 169 

2 Hố ga (0,5m×0,5m) hố 10 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 
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1.2.3. Điểm xả nước thải sau xử lý: 

a. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

 Nước thải sinh hoạt sau khi xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung của Nhà 

máy với công suất 105 m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Toàn bộ 

lượng nước thải sau khi được xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, để xử lý đạt QCVN 

40:2011/BTNMT, cột A trước khi xả ra suối Tiên. 

b. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại và qua bể khử trùng với thể tích 50 

m3/ngày.đêm đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B. Toàn bộ lượng nước thải sau khi 

được xử lý sẽ được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của Khu công 

nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước 

khi xả ra suối Tiên. 

1.2.4. Sơ đồ minh họa tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải: 

Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải được thể hiện trong bản vẽ 

mặt bằng tổng thể thoát nước mưa, thoát nước thải được đính kèm trong Phụ lục báo 

cáo. 

1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Nước thải sinh hoạt: 

a. Nhà máy Sung Ju 1 -  Lô A5: 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra bên ngoài. 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn, nước 

thải từ nhà ăn sẽ được thu gom và xử lý qua bể tách dầu mỡ. Sau đó, toàn bộ lượng 

nước thải này sẽ được dẫn đến HTXL nước thải tập trung của Nhà máy với công 

suất 105 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc là Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, trước 

khi đấu nối vào hệ thống cống thoát nước thải chung của KCN dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Tại đây, nước thải tiếp 

tục được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và thải ra nguồn tiếp nhận – 

suối Tiên. 
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Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn được trình bày trong hình 

sau: 

 

Hình 3.3. Cấu tạo bể tự hoại 03 ngăn 

Nguyên lý hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn: 

Nước thải sinh hoạt của của cán bộ, công nhân sẽ được thu gom về bể tự hoại để 

xử lý. Nước thải vào bể tự hoại đầu tiên sẽ qua ngăn chứa và phân hủy cặn. Tại ngăn 

này, các cặn rắn được giữa lại và phân hủy một phần với hiệu suất khoảng 20% dưới 

tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. Sau đó, nước qua ngăn lắng. Tại đây, các thành phần 

hữu cơ có trong nước thải tiếp tục bị phân hủy dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí. 

Sau ngăn lắng cặn, nước được đưa qua ngăn lọc với vật liệu lọc bao gồm sỏi, than, cát 

được bố trí từ dưới lên trên nhằm tách các chất rắn lơ lửng có trong nước thải. Bể tự 

hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau bể tự hoại, 

hàm lượng chất hữu cơ (BOD, COD) và dinh dưỡng (nitơ, phospho) giảm khoảng 

60%; dầu mỡ động thực vật giảm khoảng 80%; chất rắn lơ lửng giảm khoảng 90%. 

Thông số kỹ thuật bể tự hoại 03 ngăn:   

Bảng 3.6. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại hiện hữu tại Nhà máy Sung Ju 1 

STT Hạng mục 

Thông số kỹ thuật bể tự hoại 3 ngăn 

Kích thước (m) Thể tích (m3) Vật liệu 

1 Bể tự hoại  Dài x Rộng x Cao =  6 x 3 x 2 36 Gạch 

Tổng thể tích 5 bể tự hoại 180  

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

Quy trình công nghệ xử lý nước thải công suất 105 m3/ngày.đêm tại Nhà máy 

Sung Ju 1 đã xây dựng và đang được vận hành như sau: 
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Hình 3.4. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải của Nhà máy Sung Ju 1  

 

 

Nước thải sinh hoạt Nước thải nhà ăn 

Bể thu gom kết hợp tách 

dầu mỡ 

Bể tự hoại 

Bể điều hòa 

Bể sinh học  

Anoxic 

Bể Lắng Lamella  

 

Bể trung gian khử 

trùng 

Bể lọc áp lực 

Đấu nối với HTXLNT 

của KCN Minh Hưng 

Hàn Quốc 

Máy thổi khí 

Thu gom dầu mỡ 

và bùn định kỳ 

Bể chứa bùn 

Nước rửa lọc 

SCR 
SCR 

Ghi chú: 

Đường nước thải 

Đường bùn 

Đường hóa chất 

Đường khí 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Hố thu gom 

Bể sinh học 

Có giá thể MBBR 

 

NaOCl 
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Thuyết minh quy trình: 

 Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 105 m3/ngày đêm sử dụng công 

nghệ xử lý: Xử lý sinh học với công nghệ AO (Kỵ khí – Hiếu khí) bởi phương pháp 

bùn hoạt tính. 

Nước thải khu vệ sinh sau xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn, nước thải nhà ăn 

sau xử lý qua bể tách dầu và bể tự hoại sẽ được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải 

tập trung công suất xử lý 105 m3/ngày đêm của Nhà máy Sung Ju 1. Sau khi qua song 

chắn rác, nước thải chảy vào hố thu gom và qua bể điều hoà để giảm thiểu sự biến 

động của dòng nước thải và làm cho nồng độ nước thải đồng nhất. Sau đó, nước thải 

chảy vào bể thiếu khí Anoxic.  

Trong bể thiếu khí Anoxic sẽ xảy ra phản ứng sinh học là quá trình khử Nitơ, 

mục đích nhằm loại bỏ lượng NO3
- và T-N trong nước thải và không làm biến đổi các 

chất ô nhiễm khác.  

Nước thải tiếp tục chảy vào bể hiếu khí MBBR. Bể sinh học MBBR là bể xử lý 

sinh học bằng màng vi sinh dính bám trên các giá thể lơ lửng biochip. Vi sinh dính 

bám trên giá thể có chức năng xử lý hoàn thiện các hợp chất hữu cơ trong nước thải. 

Các giá thể này ở dạng đĩa tròn và lớp vật liệu này có diện tích tiếp xúc lớn giữ vai trò 

là giá thể để các vi sinh vật xử lý nước sinh sống. Trong điều kiện thổi khí liên tục, các 

giá thể lơ lửng và chuyển động trong nước thải. Các màng vi sinh được hình thành trên 

bề mặt giá thể có 3 lớp khác nhau. Lớp trong cùng là màng vi sinh kỵ khí, lớp giữa là 

lớp màng vi sinh thiếu khí và lớp ngoài cùng là lớp màng vi sinh hiếu khí. Nhờ quá 

trình hình thành các lớp vi sinh khác nhau mà Bể sinh học MBBR có hiệu quả xử lý 

nitơ, phốt pho và BOD cao hơn rất nhiều so với bể bùn hoạt tính thông thường. 

MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý 

sử dụng các vật liệu làm giá thể cho vi sinh dính bám vào để sinh trưởng và phát triển. 

MBBR là sự kết hợp giữa Aerotank truyền thống và lọc sinh học hiếu khí.  

Sau khi bể sinh học MBBR, nước thải chảy vào bể lắng Lamella để loại bỏ các 

hạt chất rắn lơ lửng được hình thành nhờ hệ vi sinh vật trong bể nitrat hoá.  

Bể lắng Lamella là loại bể sử dụng các tấm Lamen được lắp với góc nghiêng từ 

45o – 60o. Quá trình lắng của bể lamella xảy ra khi nước thải được đưa từ bể phản ứng 

vào, các hạt lơ lửng kích thước lớn sẽ tự động rơi vào ngăn chứa bùn phía dưới. Sau 

đó, nước thải tiếp tục di chuyển lên phía trên theo đường đặt các tấm lamen. Trong quá 

trình di chuyển qua tấm lamen các cặn lắng sẽ va chạm với nhau, bám vào về mặt các 

tấm lamen. Khi các bông cặn có khối lượng đủ lớn sẽ thắng được động lực của dòng 

nước thì bùn cặn sẽ rơi xuống vùng lắng. 

Nước thải sau khi đã xử lý và lắng bùn, tiếp tục chảy qua bể chứa nước, phần bùn 

sẽ được bơm qua bể chứa bùn. 

Bể chứa nước thải trung gian có chức năng khử trùng, để tiêu diệt các vi sinh vật 

và vi khuẩn có trong nước thải. NaOCl 70% (dạng bánh) sẽ được sử dụng trong bể này 

để khử trùng nước thải. 

Sau đó, nước thải bơm qua Cột lọc áp lực để tách loại toàn bộ tạp chất có trong 

nước thải. 
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Nước sau khi xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B sẽ xả vào hệ thống thoát 

nước của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc thông qua 01 hố ga đấu nối trên tuyến đường 

D1 tiếp giáp với nhà máy.  

Các hạng mục bể của hệ thống xử lý nước thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.7. Các hạng mục bể của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Kích thước 
Thể tích 

(m3) 
Kết cấu 

1 Nhà kỹ thuật 
L × B × H = 

2,55m×3,1m×2,25m 
- 

Cột, đà bằng BTCT, vì 

kèo và kèo bằng thép, mái 

lợp tole, tường xây gạch 

2 Hố thu - T01 
L × B × H = 

2,1m×1,8m×2,2m 
8,3 

Nền, tượng làm bằng 

BTCT 

3 Bể điều hòa - T02 
L × B × H = 

4,1m×2,3m×3,7m 
34,9 

Nền, tường làm bằng 

BTCT 

4 Bể Anoxic - T03 
L × B × H = 

3,15m×2,3m × 3,7m 
26,81 

Nền, tường làm bằng 

BTCT 

5 Bể MBBR - T04 
L × B × H = 

6,35m×2,3m×3,7m 
54,04 

Nền, tường làm bằng 

BTCT 

6 
Bể lắng  

lamella - T05 

L x B x H  = 

2,65m×2,3m×3,7m 
22,55 

Nền, tường làm bằng 

BTCT 

7 
Bể trung gian khử trùng 

- T06 

L × B × H = 

1,15m×2,3m×3,7m 
9,79 

Nền, tường làm bằng 

BTCT 

8 Bể chứa bùn - T07 
L × B × H  = 

1,3×2,3m×3,7m 
11,1 

Nền, tường làm bằng 

BTCT 

9 
Bồn áp lọc áp lực- 

AL01 

D × H = 

0,6m×2,35m 
- Nhựa, đặt trên mặt đất 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

Bảng 3.9. Danh sách thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 

TT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Bơm nước thải bể điều hòa 02 cái Dạng chìm 

2 Bơm nước thải bể tách mỡ 01 cái Trục ngang 

3 Motor khuấy trộn bể Anoxic 01 cái - 

4 Máy thổi khí bể Aerotank 02 cái Ring Blower 

5 Bơm hồi lưu bể Aerotank  02 cái Trục ngang 

6 Bơm bùn bể lắng  02 cái Dạng chìm 

7 Bơm định lượng hóa chất 02 cái Bơm màng 

8 Bơm lọc 02 cái Trục ngang 
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TT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

9 Tủ điện điều khiển 01 cái - 

10 Hệ thống vi sinh bể sinh học thiếu khí/hiếu khí 01 hệ - 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty cổ phần công nghệ Môi trường Phúc Nguyên. 

b. Nhà máy Sung Ju 2 -  Lô B7: 

Để giảm thiểu ô nhiễm do nước thải sinh hoạt tại Nhà máy Sung Ju 2, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh không để phát tán ra bên ngoài. 

- Nước thải sinh hoạt sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn, sau đó 

được dẫn đến bể khử trùng với thể tích 50 m3/ngày.đêm để tiếp tục xử lý đạt tiêu 

chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN (QCVN 40:2011/BTNMT, cột B), trước khi 

đấu nối vào hệ thống cống thoát nước thải chung của KCN dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. Tại đây, nước thải tiếp tục 

được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A và thải ra nguồn tiếp nhận – suối 

Tiên. 

- Bể khử trùng có chức năng tiêu diệt các vi sinh vật và vi khuẩn có trong nước thải. 

NaOCl 70% (dạng bánh) sẽ được sử dụng trong bể này để khử trùng nước thải. 

Bảng 3.10. Thông số kỹ thuật của bể tự hoại hiện hữu tại Nhà máy Sung Ju 2 

STT Hạng mục 
Thông số kỹ thuật bể tự hoại 03 ngăn 

Kích thước (m) Thể tích (m3) Vật liệu 

1 Bể tự hoại  D × R × H = 3,15×2,1×1,9  12,6 Gạch 

2 Tổng thể tích 02 bể tự hoại 25,2 - 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

1.3.2. Nước thải sản xuất: 

Trong quá trình sản xuất, Dự án sử dụng nước để giải nhiệt cho máy nạp từ. Mỗi 

Nhà máy đều được trang bị một tháp giải nhiệt, khối lượng nước để giải nhiệt cho máy 

nạp từ sử dụng tại các Nhà máy như sau: 

- Nhà máy Sung Ju 1, lượng nước cấp lần đầu là 2,5 m3/ngày, lượng nước châm bổ 

sung khoảng 1,25 m3/ngày. Như vậy, lượng nước hao hụt do bay hơi trong quá 

trình giải nhiệt cho máy nạp từ khoảng 1,25 m3/ngày.  

- Nhà máy Sung Ju 2, lượng nước cấp lần đầu là 0,5 m3/ngày, lượng nước châm bổ 

sung khoảng 0,2 m3/ngày. Như vậy, lượng nước hao hụt do bay hơi trong quá trình 

giải nhiệt cho máy nạp từ khoảng 0,2 m3/ngày. 

Nước giải nhiệt phục vụ cho quá trình giải nhiệt máy nạp từ được đưa về thiết bị 

giải nhiệt, sau đó được tuần hoàn tái sử dụng, không xả thải ra môi trường. 
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Đối với công tác vệ sinh nhà xưởng được công nhân thực hiện thường xuyên 

bằng biện pháp quét dọn, hút bụi nên không phát sinh nước thải từ quá trình vệ sinh 

nhà xưởng.  

Vì vậy, quá trình hoạt động sản xuất tại hai Nhà máy không phát sinh nước thải 

sản xuất. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

2.1. Bụi từ quá trình sản xuất: 

2.2.1. Bụi phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu: 

Để giảm thiểu bụi, khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển, bốc dỡ nguyên liệu 

đối với cả hai Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Nguyên liệu nhập về, sản phẩm xuất xưởng của nhà máy đã được đóng gói theo 

đúng quy cách, cẩn thận. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như găng tay, khẩu trang,…  

- Bố trí hệ thống làm mát và thông gió nhà xưởng để giảm thiểu bụi bên trong 

khu vực sản xuất. 

- Hệ thống giao thông, sân đường nội bộ, kho chứa đã được bê tông hóa. 

- Đã và đang duy trì diện tích cây xanh khu vực bao quanh phân xưởng sản xuất 

để cải thiện điều kiện vi khí hậu và chất lượng môi trường không khí. 

2.2.2. Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn phát sinh từ quá trình sản 

xuất: 

Để quản lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn phát sinh từ quá trình 

sản xuất đối với cả hai Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Nhà xưởng đã được thiết kế thông thoáng, đảm bảo thoát khí tốt; 

- Trang bị các quạt thổi công nghiệp để thông thoáng nhà xưởng trong quá trình 

sử dụng keo, hàn để tránh làm ảnh hưởng đến công nhân trực tiếp sản xuất; 

- Đã trang bị đồ bảo hộ cần thiết cho công nhân như khẩu trang, găng tay, áo,... 

- Đã cách ly khu vực sử dụng keo, khu vực gia nhiệt với các khu vực khác. 

- Thường xuyên kiểm tra và bảo trì các máy móc, đảm bảo các thiết bị được hoạt 

động hiệu quả và ở điểm tối ưu. 

- Đã trồng cây xanh xung quanh nhà máy để điều hòa khí hậu và hấp phụ một 

phần các chất ô nhiễm trong không khí. 

Đồng thời, Công ty đã lắp đặt tại mỗi Nhà máy 02 hệ thống xử lý hơi dung môi, 

hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính. 

a. Nhà máy Sung Ju 1 -  Lô A5: 

❖ Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in phát sinh trong quá trình sản xuất: 

Để giảm thiểu hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in phát sinh từ quá trình sản xuất, 

Công ty đã lắp đặt các hệ thống chụp hút và 01 ống khói thoát khí tại Nhà máy. 
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Tại mỗi line sản xuất, Công ty đã bố trí các chụp hút bằng nhựa PVC Ø 90mm ở 

cạnh các máy chích keo, máy sấy cho loa và máy in tem. Nhà máy đã lắp đặt khoảng 

155 chụp hút hơi keo, 15 chụp hút tại máy sấy, 10 chụp hút hơi mực in. Công ty đã lắp 

đặt bộ lọc than hoạt tính cho HTXL hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in. Bộ lọc than 

hoạt tính được lắp đặt tại Nhà máy có kích thước D×R×H = 600×600×1.000mm, chất 

liệu vỏ và khung đỡ lớp lọc bằng thép trán kẽm. Trong bộ phận lọc bố trí 3 lớp than 

hoạt tính. Mỗi lớp than dày 10cm. Tỷ trọng của than hoạt tính lựa chọn là 520 kg/m3. 

Khối lượng than hoạt tính sử dụng là 140,4 kg than hoạt tính/bộ lọc. Than hoạt tính 

bão hòa sẽ được thay thế định kỳ, lưu trữ trong kho lưu trữ chất thải nguy hại và hợp 

đồng thu gom với đơn vị có chức năng để xử lý theo quy định. 

Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in sau khi qua chụp hút sẽ vào hệ thống ống hút 

nhánh bằng nhựa PVC Ø200mm và ống hút chung bằng thép trán kẽm Ø500mm. Quạt 

hút với công suất 60HP có nhiệm vụ hút hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in phát sinh 

tại các vị trí bôi keo, sấy, in mực trong quá trình sản xuất, đi qua bộ lọc than hoạt tính 

trước khi thoát ra ngoài môi trường thông qua 01 ống thoát khí thải kích thước D×R 

500×400mm, bằng thép trán kẽm. 

Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, QCVN 20:2009/BTNMT sẽ thoát ra môi trường. 

Sơ đồ quy trình xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn của Nhà 

máy được trình bày như sau: 

 

 

 

Thông số  kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in tại Nhà 

máy như sau: 

Hơi dung môi, hơi 

keo, hơi mực in 

Chụp hút, ống dẫn 

Bộ lọc chứa than 

hoạt tính 

Quạt hút 

Ống khói 

Hình 3.5. Quy trình xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in 

 tại Nhà máy Sung Ju 1 
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Bảng 3.11. Thông số  kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in 

tại Nhà máy Sung Ju 1 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 
Hệ thống chụp hút 

hơi dung môi, keo 
Hệ thống 01 

Bằng nhựa PVC Ø 90mm 

2 

Hệ thống đường ống 

thu gom hơi dung 

môi, keo 

Hệ thống 01 

Đường kính Ø200mm và Ø500mm 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

3 
Bộ phận lọc than 

hoạt tính 
Bộ 01 

Kích thước: 

D×R×H = 600×600×1.000mm  

Trong bộ phận lọc bố trí 3 lớp than 

hoạt tính. Mỗi lớp than dày 10 cm.  

4 
Quạt hút 

 
Thiết bị 01 

Quạt hút công suất 60HP 

Lưu lượng quạt hút khoảng 49.260 - 

56.650 m3/giờ 

5 Ống khói Thiết bị 01 

Vật liệu: thép trán kẽm 

Kích thước:  

D×R×H = 500×400×13.500mm  

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

❖ Hơi khí hàn phát sinh trong quá trình hàn   

Để giảm thiểu hơi khí hàn phát sinh từ quá trình hàn, Công ty đã lắp đặt 01 hệ 

thống xử lý tại Nhà máy với Sơ đồ quy trình xử lý hơi khí hàn như sau: 

 

Hình 3.6. Quy trình xử lý hơi khí hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 

Hơi khí hàn 

Chụp hút, ống dẫn 

Bộ lọc chứa than 

hoạt tính 

Quạt hút 

Ống khói 
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Thuyết minh công nghệ 

Tại mỗi line sản xuất, Công ty đã bố trí các chụp hút bằng nhựa PVC Ø 90mm ở 

cạnh các máy hàn. Nhà máy đã lắp đặt các chụp hút hơi khí hàn. Hơi khí hàn sau khi 

qua chụp hút sẽ vào hệ thống ống hút nhánh bằng nhựa PVC Ø200mm và ống hút 

chung bằng thép tráng kẽm Ø500mm. Quạt hút với công suất 40HP có nhiệm vụ hút 

hơi khí hàn phát sinh tại các vị trí hàn trong quá trình sản xuất đi qua bộ lọc than hoạt 

tính trước khi thoát ra ngoài môi trường thông qua 01 ống thoát khí thải bằng thép 

tráng kẽm. Hơi khí hàn sau khi xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B sẽ thoát ra 

môi trường. 

Thông số  kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà máy như sau: 

Bảng 3.12. Thông số  kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 
Hệ thống chụp hút 

hơi khí hàn 
Hệ thống 01 Bằng nhựa PVC Ø 90mm 

2 
Hệ thống đường ống 

thu gom hơi khí hàn 
Thiết bị 01 

Đường kính Ø200mm và Ø500mm 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

3 
Bộ phận lọc than 

hoạt tính 
Bộ 01 

Kích thước: 

D×R×H = 600×600×1.000mm 

Trong bộ phận lọc bố trí 3 lớp than 

hoạt tính. Mỗi lớp than dày 10 cm. 

4 Quạt hút Thiết bị 01 
Quạt hút 40 HP. 

Lưu lượng quạt hút 40.000 m3/giờ 

5 Ống khói Thiết bị 01 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

Kích thước: 

D×R×H = 500×400×13.500mm 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

b. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Để giảm thiểu hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn phát sinh từ quá 

trình sản xuất, Công ty đã lắp đặt các hệ thống chụp hút và 02 ống khói thoát khí tại 

Nhà máy. 

Tại mỗi line sản xuất, công ty đã bố trí các chụp hút bằng nhựa PVC Ø90mm ở 

cạnh các máy hàn, máy chích keo, máy sấy cho loa và máy in tem. Hiện nay, Nhà máy 

Sung Ju 2 có khoảng 35 chụp hút hơi keo, 04 chụp hút tại máy sấy, 03 chụp hút hơi 

mực in và 05 chụp hút hơi khí hàn. Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn sau 

khi qua chụp hút sẽ vào hệ thống ống hút nhánh bằng nhựa PVC Ø200mm và ống hút 

chung bằng thép tráng  kẽm Ø500mm. Quạt hút 50 HP có nhiệm vụ có nhiệm vụ hút 

hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn phát sinh tại các vị trí bôi keo, sấy, in 

mực, hàn trong quá trình sản xuất, đi qua bộ lọc than hoạt tính trước khi thoát ra ngoài 
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môi trường thông qua 02 ống thoát khí thải đường kính Ø500mm, bằng thép tráng 

kẽm.  

Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn sau khi xử lý đạt QCVN 

19:2009/BTNMT, cột B, QCVN 20:2009/BTNMT sẽ thoát ra môi trường thông qua 

ống khói. 

 

Hình 3.7. Quy trình xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí hàn  

tại Nhà máy Sung Ju 2 

Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, hơi khí 

hàn tại Nhà máy Sung Ju 2 như sau: 

Bảng 3.13. Thông số  kỹ thuật của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in, 

hơi khí hàn tại Nhà máy Sung Ju 2 

TT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

I HTXL hơi khí hàn  

1 
Hệ thống chụp hút 

hơi khí hàn 
Hệ thống 01 Bằng nhựa PVC Ø 90mm 

2 
Hệ thống đường ống 

thu gom hơi khí hàn 
Thiết bị 01 

Đường kính Ø200mm và Ø500mm 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

3 
Bộ phận lọc than 

hoạt tính 
Bộ 01 

Kích thước: 

D×R×H = 600×600×1.000mm 

Trong bộ phận lọc bố trí 3 lớp than 

hoạt tính. Mỗi lớp than dày 10 cm.  

Hơi khí hàn 

Chụp hút, ống dẫn 

Bộ lọc chứa than 

hoạt tính 

Quạt hút 

Ống khói 

Hơi dung môi, hơi 

keo, hơi mực in  

Chụp hút, ống dẫn 

 

Bộ lọc chứa than 

hoạt tính 

 

Quạt hút 

Ống khói 
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TT Thiết bị Đơn vị Số lượng Thông số kỹ thuật 

4 Quạt hút Thiết bị 01 
Quạt hút 50 HP.  

Lưu lượng quạt hút 42.000 m3/giờ 

5 Ống khói Thiết bị 01 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

Kích thước: 

D×H = 500×10.000mm 

II HTXL hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in  

1 
Hệ thống chụp hút 

hơi dung môi, keo 
Hệ thống 01 

Bằng nhựa PVC Ø 90mm 

2 

Hệ thống đường ống 

thu gom hơi dung 

môi, keo 

Hệ thống 01 

Đường kính Ø200mm và Ø500mm 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

3 
Bộ phận lọc than 

hoạt tính 
Bộ 01 

Kích thước: 

D×R×H = 600×600×1.000mm  

Trong bộ phận lọc bố trí 3 lớp than 

hoạt tính. Mỗi lớp than dày 10 cm.  

4 
Quạt hút 

 
Thiết bị 01 

Quạt hút công suất 50HP 

Lưu lượng quạt hút khoảng 42.000 

m3/giờ 

5 Ống khói Thiết bị 01 

Vật liệu: thép tráng kẽm 

Kích thước:  

D×H = 500×10.000mm  

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

2.2. Mùi hôi từ quá trình xử lý nước thải, khu vực lưu chứa chất thải: 

Để giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ quá trình xử lý nước thải, khu vực lưu chứa 

chất thải của cả hai Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp sau:  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống thu gom, thoát nước thải. 

- Hệ thống xử lý nước thải, khu vực lưu chứa chất thải được bố trí xây dựng tránh 

hướng gió để hạn chế phát tán khí thải, mùi hôi về khu vực văn phòng và khu 

vực sản xuất cũng như ảnh hưởng đến các Dự án lân cận. 

- Thông thoáng nhà xưởng, kho chứa bằng hệ thống quạt thông gió hay cửa hợp 

lý. 

- Bảo quản, lưu trữ nguyên liệu, sản phẩm, chất thải đúng cách, có phân định khu 

vực lưu trữ đối với từng loại chất thải khác nhau. 

- Tuân thủ đúng các quy trình xử lý chất thải, nước thải. 
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- Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân như: khẩu trang, găng tay, 

quần áo hạn chế tác động của mùi hôi đến sức khỏe. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

3.1. Chất thải rắn sinh hoạt: 

3.1.1. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong quá trình sản xuất hiện nay Công ty đã bố trí các thùng chứa rác bằng 

nhựa, có nắp đậy, dung tích loại 25 lít và 240 lít để thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh tại Dự án. Toàn bộ lượng rác thải sẽ được thu gom vào thùng rác 

và vận chuyển đến kho chứa rác thải sinh hoạt. Rác sinh hoạt sẽ được thu gom 

hằng ngày vào thời điểm tan ca chiều. Hằng ngày, vào thời điểm tan ca chiều 

rác thải sinh hoạt sẽ được công nhân tiến hành thu gom và xử lý. 

- Kho chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 12 m2, kết cấu là mái tole, nền bê 

tông, vách tường gạch.  

- Công ty TNHH Sung Ju Vina đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Tiến Dũng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

3.1.2. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải sinh hoạt phát sinh tại Nhà máy, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Trong quá trình sản xuất hiện nay Công ty đã bố trí các thùng chứa rác bằng 

nhựa, có nắp đậy, dung tích loại 25 lít và 240 lít để thu gom chất thải rắn sinh 

hoạt phát sinh tại Dự án. Toàn bộ lượng rác thải sẽ được thu gom vào thùng rác 

và vận chuyển đến kho chứa rác thải sinh hoạt. Rác sinh hoạt sẽ được thu gom 

hằng ngày vào thời điểm tan ca chiều. Hằng ngày, vào thời điểm tan ca chiều 

rác thải sinh hoạt sẽ được công nhân tiến hành thu gom và xử lý. 

- Kho chứa chất thải sinh hoạt có diện tích 12 m2, kết cấu là mái tole, nền bê 

tông, vách tường gạch.  

- Công ty TNHH Sung Ju Vina đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển rác thải sinh 

hoạt với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vệ sinh Môi trường Tiến Dũng để thu 

gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.  

3.2. Chất thải rắn sản xuất không nguy hại: 

3.2.1. Dự báo về khối lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh trong 

quá trình vận hành: 

Lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại phát sinh tại Nhà máy Sung Ju 1 và 

Nhà máy Sung Ju 2 chủ yếu là các sản phẩm hư hỏng, các thiết bị linh kiện điện tử thải 
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CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  54 

hoặc các thiết bị điện khác có linh kiện điện tử,... không chứa thành phần nguy hại, 

bao bì, bao tay ngón, bao nylon, vụn kim loại trong quá trình sản xuất, nhựa thải, gỗ, 

palet, giấy, carton thải, bùn từ hệ thống xử lý nước thải. Khối lượng chất thải rắn sản 

xuất không nguy hại tại Nhà máy Sung Ju 1 và Nhà máy Sung Ju 2 được trình bày 

trong bảng sau: 

Bảng 3.84. Danh mục và số lượng chất thải rắn sản xuất không nguy hại 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

a. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn không nguy hại phát sinh tại Nhà máy, 

Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn trong quá trình sản xuất phát sinh.  

- Đối với các bộ phận, linh kiện hư hỏng không chứa thành phần nguy hại như 

nam châm, đế loa, khung loa, bộ giảm chấn, màng loa, nắp chắn bụi, miếng 

đệm loa, vỏ nhựa,… sẽ được trả lại cho nhà cung cấp để đổi trả hàng hóa. 

Trong trường hợp nhà cung cấp không tiếp nhận, Công ty TNHH Sung Ju Vina 

cam kết sẽ phân loại, thu gom, lưu trữ và xử lý theo quy định. 

- Kho chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại có diện tích 30 m2, kết cấu là 

mái tole, nền bê tông, vách tường gạch.  

- Công ty TNHH Sung Ju Vina đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải với Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh để thu gom, xử lý 

chất thải sản xuất không nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. 

 

STT Tên chất thải 
Số lượng (Tấn/năm) 

Nhà máy Sung Ju 1 Nhà máy Sung Ju 2 

1 Bao bì 16,2 4,4 

2 Bao tay ngón 18,5 5,0 

3 Bao nylon 34,6 9,4 

4 
Các bộ phận linh kiện hư hỏng không 

chứa thành phần nguy hại 
57,7 15,7 

5 
Vụn kim loại (sắt, thép,…) trong quá 

trình sản xuất 
27,7 7,5 

6 Nhựa thải 18,5 5,0 

7 Gỗ, palet 11,5 3,1 

8 Giấy, carton thải 11,5 3,1 

9 Chất thải hỗn hợp khác  15,9 0,5 

10 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải  1,87 - 

Tổng cộng 213,97 53,7 
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b. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải rắn không nguy hại phát sinh tại Nhà máy, 

Công ty đã thực hiện các biện pháp sau: 

- Thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn trong quá trình sản xuất phát sinh. Chất 

thải rắn sản xuất không nguy hại bao gồm: sắt thép vụn, nhựa vụn, sản phẩm hư 

lỗi,… 

- Đối với các bộ phận, linh kiện hư hỏng không chứa thành phần nguy hại như 

nam châm, đế loa, khung loa, bộ giảm chấn, màng loa, nắp chắn bụi, miếng 

đệm loa, vỏ nhựa,… sẽ được trả lại cho nhà cung cấp để đổi trả hàng hóa. 

Trong trường hợp nhà cung cấp không tiếp nhận, Công ty TNHH Sung Ju Vina 

cam kết sẽ phân loại, thu gom, lưu trữ và xử lý theo quy định. 

- Kho chứa chất thải rắn sản xuất không nguy hại có diện tích 12 m2, kết cấu là 

mái tole, nền bê tông, vách tường gạch.  

- Công ty TNHH Sung Ju Vina đã ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải với Công ty Cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh để thu gom, xử lý 

chất thải sản xuất không nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.  

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

4.1. Dự báo về khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình vận hành: 

Lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Nhà máy Sung Ju 1 và Nhà máy Sung Ju 2 

chủ yếu là các sản phẩm hư hỏng, các thiết bị linh kiện điện tử thải hoặc các thiết bị 

điện khác có linh kiện điện tử,... có thành phần nguy hại, hộp mực in thải, bóng đèn 

huỳnh quang thải, bao bì mềm thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải, bao 

bì cứng thải bằng kim loại, bao bì cứng thải bằng nhựa, chất hấp phụ, vật liệu lọc, giẻ 

lau, vải thải dính dầu nhớt, tấm lọc than hoạt tính. Khối lượng chất thải nguy hại tại 

Nhà máy Sung Ju 1 và Nhà máy Sung Ju 2 được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 3.9. Số lượng và mã số chất thải nguy hại phát sinh 

T

TT 
Tên chất thải 

Mã 

CTNH 

Số lượng (tấn/năm) 

Nhà máy 

Sung Ju 1 

Nhà máy 

Sung Ju 2 

1 

Các sản phẩm hư hỏng, các thiết bị linh kiện 

điện tử thải hoặc các thiết bị điện khác có linh 

kiện điện tử,… có thành phần nguy hại 

15 02 14 4,3 

 

1,2 

2 Hộp mực in thải dính thành phần nguy hại 08 02 04 0,3 0,1 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 0,9 0,2 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 1,7 0,5 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 2,6 0,7 

6 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 3,0 0,8 

7 Bao bì mềm thải có các thành phần nguy hại 18 01 01 3,1 0,9 
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Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

4.2. Công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

4.2.1. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Công ty đã đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước. Sổ chủ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số 70.000229.T 

được cấp ngày 02/11/2018. 

- Thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng nhựa khác nhau có dán nhãn 

cảnh báo nguy hại theo từng loại. 

- Công ty đã yêu cầu công nhân tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại 

phát sinh tại các khu vực phát sinh sau mỗi ca làm việc. Các loại chất thải được 

chứa trong các thùng chuyên dụng, sau đó công nhân đưa vào khu vực lưu trữ 

hiện hữu để chờ đơn vị đến thu gom xử lý định kỳ. 

- Chất thải nguy hại được lưu trữ trong khu vực lưu chứa có thành kín, mái che, 

nền láng xi măng, mái lợp bằng tôn, tường xây gạch, rãnh, rốn, bình phòng 

cháy chữa cháy, cát, xẻng, phân khu, dán nhãn theo đúng quy định. Kho chứa 

chất thải nguy hại có diện tích 6 m2. 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh để 

thu gom, xử lý theo quy định. 

4.2.2. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

Để giảm thiểu tác động do chất thải nguy hại, Công ty đã áp dụng các biện pháp 

sau: 

- Công ty đã đăng ký chủ nguồn thải CTNH với Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Bình Phước. Sổ chủ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mã số 70.000229.T 

được cấp ngày 02/11/2018. 

- Thu gom, phân loại và lưu giữ trong các thùng nhựa khác nhau có dán nhãn 

cảnh báo nguy hại theo từng loại. 

T

TT 
Tên chất thải 

Mã 

CTNH 

Số lượng (tấn/năm) 

Nhà máy 

Sung Ju 1 

Nhà máy 

Sung Ju 2 

8 
Giẻ lau, vải bảo vệ có nhiễm thành phần nguy 

hại 
18 02 01 1,2 0,3 

9 Ắc quy chì thải 19 06 01 0,2 0,05 

10 Tấm lọc than hoạt tính thải 12 01 04 0,28 0,14 

Tổng cộng  17,77 4,93 
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- Công ty đã yêu cầu công nhân tiến hành thu gom, phân loại chất thải nguy hại 

phát sinh tại các khu vực phát sinh sau mỗi ca làm việc. Các loại chất thải được 

chứa trong các thùng chuyên dụng, sau đó công nhân đưa vào khu vực lưu trữ 

hiện hữu để chờ đơn vị đến thu gom xử lý định kỳ. 

- Chất thải nguy hại được lưu trữ trong khu vực lưu chứa có thành kín, mái che, 

nền láng xi măng, mái lợp bằng tôn, tường xây gạch, rãnh, rốn, bình phòng 

cháy chữa cháy, cát, xẻng, phân khu, dán nhãn theo đúng quy định. Kho chứa 

chất thải nguy hại có diện tích 12 m2. 

- Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Môi trường Thảo Dương Xanh để 

thu gom, xử lý theo quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động sản xuất, Công ty đã 

thực hiện các biện pháp sau: 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc thiết bị phục vụ Dự án phải đạt 

Tiêu chuẩn của Việt Nam về an toàn kỹ thuật và môi trường.  

- Gia cố nền móng để giảm độ rung và tiếng ồn. 

- Lắp đệm chống rung cho các máy móc thiết bị có độ rung cao. 

- Thường xuyên bảo dưỡng trang thiết bị. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất. 

- Trồng cây xanh xung trong phạm vi Nhà máy, đảm bảo tỷ lệ cây xanh theo tỷ lệ 

yêu cầu. 

6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

a. Sự cố bể tự hoại: 

Để phòng ngừa sự cố bể tự hoại, Công ty đã áp dụng các biện pháp giảm thiểu, 

cụ thể như sau: 

- Định kỳ hợp đồng hút bùn thải từ bể tự hoại. 

- Thường xuyên kiểm tra đường ống dẫn nước, kịp thời khắc phục các sự cố rò rỉ, 

tắc nghẽn.  

- Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với bể tự hoại. 

b. Sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải, Công ty đã áp 

dụng các biện pháp sau: 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành hệ thống xử lý 

nước thải, tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành, và bảo trì, bảo dưỡng 

HTXLNT. 
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- Thường xuyên kiểm tra đường ống công nghệ, kịp thời khắc phục các sự cố rò 

rỉ, tắc nghẽn. 

- Luôn trang bị các thiết bị dự phòng cho hệ thống xử lý như máy bơm, bơm định 

lượng. Trong trường hợp sự cố thiết bị, nhanh chóng khắc phục sự cố và sử 

dụng thiết bị dự phòng cho hệ thống trong khi khắc phục sự cố. 

- Ngưng hoạt động sản xuất nếu hệ thống xử lý nước thải không có khả năng xử 

lý nước thải đạt quy chuẩn môi trường cho phép. 

c. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động: 

Để đảm bảo an toàn lao động trong Nhà máy, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau:  

Phòng ngừa tai nạn lao động: 

Các biện pháp để bảo vệ an toàn lao động cho người công nhân là không thể 

thiếu. Vì vậy Công ty phải quan tâm đến các yếu tố vi khí hậu nhằm đảm bảo môi 

trường lao động an toàn và hợp vệ sinh cho công nhân như sau: 

- Thường xuyên huấn luyện cho công nhân thực thi đầy đủ và kiểm tra để không 

xảy ra tai nạn lao động do không thực hiện đúng nội quy vận hành sử dụng an 

toàn thiết bị. 

- Toàn bộ máy móc thiết bị sẽ được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ theo kế hoạch 

để bảo đảm luôn ở tình trạng tốt. 

- Về an toàn kỹ thuật điện: Công ty sẽ chú trọng công tác thực hiện các biện pháp 

an toàn kỹ thuật tại các bộ phận của các phân xưởng. Tất cả các bộ phận đều có 

bảng nội quy an toàn kỹ thuật điện tại nơi làm việc, đảm bảo công nhân phải 

tuân thủ đúng nội quy. 

-  Đào tạo định kỳ về an toàn lao động; 

- Trang bị đầy đủ các phục trang cần thiết về an toàn lao động và hạn chế những 

tác hại cho sức khỏe công nhân. Các trang phục này bao gồm: quần áo bảo hộ 

lao động, mũ, găng tay, kính bảo vệ mắt, ủng,… 

- Ngoài ra, trong những trường hợp cần thiết phải sử dụng thêm quạt thông gió để 

làm thoáng và mát cục bộ. 

- Điều kiện về tiếng ồn, độ rung và ánh sáng cũng cần được tuân thủ chặt chẽ. 

- Trong những trường hợp sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và 

thực tập xử lý theo đúng quy tắc an toàn. Các dụng cụ và thiết bị cũng như 

những địa chỉ cần thiết liên hệ khi xảy ra sự cố cần được chỉ thị rõ ràng: địa chỉ 

liên hệ trong trường hợp khẩn cấp: bệnh viện, cứu hỏa,… 

Ứng phó tai nạn lao động: 

- Trang bị các dụng cụ và thiết bị cần thiết cho việc sơ cấp cứu người bị tai nạn 

lao động. 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 
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- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị tai nạn hoặc chuyển người bị nạn đến trạm 

xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị nạn. 

Nhà máy cũng tổ chức bộ phận sơ cứu tai nạn, bố trí phòng y tế ngay tại Nhà 

máy và ký hợp đồng chăm sóc sức khỏe với cơ sở y tế tại địa phương, tổ chức khám 

sức khỏe định kỳ cho công nhân làm việc tại Nhà máy. Bố trí cán bộ an toàn vệ sinh 

lao động làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. 

d. Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông: 

Để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực Dự án, Công ty đã thực hiện các biện 

pháp như sau: 

- Cấu trúc đường giao thông trong nội bộ Công ty sẽ được bố trí hợp lý, tránh 

xung đột giao thông, gây nguy hiểm cho người và phương tiện ra vào bốc dỡ 

hàng hóa. 

- Bố trí hợp lý tuyến đường vận chuyển và đi lại. Hạn chế vận chuyển vào giờ 

cao điểm có mật độ người qua lại cao. 

- Chở đúng tải trọng quy định. 

- Bố trí xe có trọng tải phù hợp để tránh làm hư hỏng đường sá. 

- Lập rào chắn cách ly các khu vực nguy hiểm như trạm biến thế, vật liệu dễ cháy 

nổ,... 

e. Phòng chống cháy, nổ: 

Để giảm phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ, Công ty đã thực hiện các biện pháp 

sau: 

Biện pháp phòng ngừa sự cố chống cháy: 

- Thiết lập khoảng cách ly an toàn của kho chứa nguyên liệu, kho thành phẩm với 

các công trình khác hoặc khu vực sản xuất. Sắp xếp bố trí nguyên vật liệu theo 

thứ tự, dễ bảo quản, vận chuyển và sử dụng. Lập kế hoạch sử dụng để tránh tồn 

kho nhiều dễ phát sinh cháy nổ mùa nắng nóng. 

- Bông bụi được thu gom, lưu trữ hợp lý, không để gần nguồn phát sinh lửa để 

hạn chế tối đa khả năng cháy bụi bông xảy ra. 

- Dung môi trong không khí có khả năng gây cháy khi đạt nồng độ nhất định và 

có tác nhân phát lửa gây cháy hoặc nguồn nhiệt phát ra do bất cẩn, do ma sát, 

do động cơ điện, tiếp điểm điện,... Chính vì vậy, khi xây dựng cần quy định rõ 

khu nhà kho đảm bảo vệ sinh công nghiệp, gọn sạch khi vận chuyển nguyên vật 

liệu và khi lắp đặt máy móc thiết bị cần thiết phải thực hiện hệ thống thông gió 

để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm nhiệt độ không khí cũng như cách ly các 

bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng thời trong các giai đoạn công nghệ cần 

lưu ý tiếp đất cho các thiết bị. 

- Cần định rõ khu nhà kho, khu trữ nguyên liệu đảm bảo vệ sinh công nghiệp, 

dọn sạch khi vận chuyển nguyên vật liệu và khi lắp đặt máy móc thiết bị cần 

thiết phải thực hiện hệ thống thông gió để giảm nồng độ chất gây cháy, giảm 
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nhiệt độ không khí cũng như cách ly các bảng điện, tủ điện điều khiển,... Đồng 

thời trong các giai đoạn công nghệ cần lưu ý tiếp đất cho các thiết bị. 

- Đã đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống cảnh báo tự động đảm bảo 

đúng quy định, thiết lập các hệ thống báo cháy, đèn hiệu và thông tin tốt, các 

phương tiện và thiết bị chữa cháy hiệu quả. 

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó với sự cố cháy nổ: cát chữa 

cháy, bình khí CO2 và bình bọt cầm tay tại các khu vực dễ phát sinh cháy nổ 

như kho chứa hóa chất, kho chứa nguyên liệu vải, khu vực lưu trữ CTNH để kịp 

thời ngăn chặn khi có đám cháy nhỏ phát sinh. 

- Có phương án PCCC và đội PCCC của Công ty được phân công nhiệm vụ và 

trách nhiệm khi có sự cố cháy, nổ. 

- Tập huấn và đào tạo cho đội PCCC của Công ty và định kỳ 1 lần/năm diễn tập 

PCCC cho toàn bộ công nhân trong nhà máy. 

- Thường xuyên kiểm tra các trang thiết bị, đến niên hạn thay mới phải lập kế 

hoạch thay mới, tránh trường hợp khi có sự cố cháy, nổ lại không sử dụng 

được. 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và tuân thủ các qui định về Phòng cháy 

Chữa cháy của tỉnh Bình Phước. 

Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ: 

1. Dập lửa: Ngay từ khi phát hiện có cháy, lực lượng chữa cháy tại các công 

trường và các lực lượng khác cần tiến hành ngay các công tác dập lửa. Sử dụng các 

dụng cụ như: bình chữa cháy, nước để dập lửa. 

Khi xảy ra sự cố cháy nổ tại nhà máy: đặc biệt tại các khu vực cháy có liên quan 

đến hóa chất, nhanh chóng khóa hoặc chặn hệ thống thoát nước mưa, nhằm hạn chế 

khả năng nước sau quá trình dập lửa có thể nhiễm hoá chất, chảy vào hệ thống thoát 

nước mưa. Đảm bảo toàn bộ nước thải phát sinh từ quá trình chữa cháy được dẫn về hệ 

thống thu gom nước thải để xử lý. 

2. Dọn dẹp: Sau khi ngọn lửa được dập tắt, điều động nhân công dọn dẹp sạch sẽ 

khu vực bị cháy, các chi tiết, thiết bị, máy móc bị hỏng cũng được tháo dỡ và vận 

chuyển ra khỏi khu vực. 

3. Báo cáo điều tra nguyên nhân và rút kinh nghiệm: Ngay sau khi phát hiện 

cháy, cần báo cáo ngay với cơ quan hữu quan để phối hợp trong công tác chữa cháy. 

Sau đó chủ đầu tư sẽ cùng với cơ quan hữu quan sẽ cùng tiến hành công tác  điều tra 

xác định nguyên nhân và lập thành báo cáo gửi các bên có liên quan. Ngoài ra, Chủ 

đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư hại và phần cần sửa 

chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục. 

f. Sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất: 

Để phòng ngừa sự cố rò rỉ, rơi vãi, tràn đổ hóa chất trong Nhà máy, Công ty đã 

áp dụng các biện pháp giảm thiểu, cụ thể như sau: 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn khi vận chuyển. Tránh chất đống 

bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Những thùng chứa chất lỏng dễ cháy phải 
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CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  61 

được sắp xếp một cách có khoa học để đảm bảo chống va đập và ngăn chặn sự 

phát sinh lửa do chính chất lỏng tạo ra. 

- Thường xuyên kiểm tra các phương tiện khi vận chuyển, đảm bảo phương tiện 

không làm hỏng thùng chứa hóa chất. Phải kiểm tra trên xe có đinh hoặc vật sắc 

nhọn. 

- Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong khu vực chứa, lập kế hoạch để việc lưu 

kho hóa chất tối thiểu. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng 

dẫn của nhà sản xuất. 

- Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang bảo hộ lao động phù hợp như 

khẩu trang, kính, găng tay,… 

- Lựa chọn nhà cung cấp hóa chất uy tín, đảm bảo chất lượng hóa chất và bao bì 

an toàn, không rách, thủng trong quá trình di chuyển. 

- Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn hóa 

chất theo Thông tư số 32/2017/TT-BCT và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP. 

- Việc lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt 

Nam TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển do Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành. 

g. Sự cố an toàn vệ sinh thực phẩm: 

Để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Nhà máy, Công ty đã ký kết với nhà 

thầu nấu ăn uy tín, có giấy phép và giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Thực phẩm phải được bảo quản đúng quy trình vệ sinh thực phẩm. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

- Đảm bảo thực phẩm tươi, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đã được kiểm định 

vệ sinh An toàn vệ sinh thực phẩm và An toàn vệ sinh thú y. 

- Đảm bảo điều kiện lưu trữ thực phẩm an toàn, sạch sẽ, tránh lây nhiễm chéo. 

- Khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên. 

Ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm 

- Ghi rõ các địa chỉ liện hệ cần thiết như người liên hệ trong trường hợp khẩn 

cấp, trạm xá, bệnh viện,…. tại vị trí dễ thấy để liên hệ. 

- Tiến hành sơ cấp cứu cho người bị ngộ độc hoặc chuyển người bị ngộ độc đến 

trạm xá, bệnh viện gấn nhất hoặc gọi cấp cứu để kịp thời cứu chữa người bị ngộ 

độc. 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường: Không có 
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CHƯƠNG IV  

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

1.1 Nội dung thu gom đấu nối nước thải: 

Nước thải phát sinh từ dự án tại nhà máy Sung Ju 1 sau khi xử lý bởi hệ thống 

XLNT 105 m3/ngày đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được đấu nối về hệ thống 

thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc để tiếp tục xử lý 

đạt quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường.  

Nước thải phát sinh từ dự án tại nhà máy Sung Ju 2 sau khi xử lý bởi bể tự hoại 

và được khử trùng đạt cột B, QCVN 40:2011/BTNMT sẽ được đấu nối về hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc để tiếp tục xử lý đạt 

quy chuẩn theo quy định trước khi thải ra môi trường. 

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

thì Dự án không thuộc đối tượng xin cấp phép đối với nước thải. 

1.2. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan 

trắc nước thải tự động, liên tục: 

1.2.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải: 

1.2.1.1. Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa: 

a. Nhà máy Sung Ju 1: 

Hệ thống thoát nước mưa của công ty có chiều dài khoảng 916 m được bố trí dọc 

theo nhà xưởng, văn phòng và riêng biệt với tuyến thoát nước thải. Cống thoát được 

xây dựng bằng bê tông cốt thép với đường kính dao động từ 300 mm - 600 mm. Hệ 

thống cống thoát nước mưa có khoảng 46 hố ga. Toàn bộ nước mưa phát sinh sẽ được 

đấu nối về hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 2 điểm đấu nối trên đường nội bộ 

của KCN. 

b. Nhà máy Sung Ju 2: 

Hệ thống thoát nước mưa của công ty có chiều dài khoảng 406 m được bố trí dọc 

theo nhà xưởng, văn phòng và riêng biệt với tuyến thoát nước thải. Cống thoát được 

xây dựng bằng bê tông cốt thép với đường kính dao động từ 300 mm - 600 mm. Hệ 

thống cống thoát nước mưa có khoảng 27 hố ga. Toàn bộ nước mưa phát sinh sẽ được 

đấu nối về hệ thống thoát nước mưa của KCN tại 1 điểm đấu nối trên đường nội bộ 

của KCN. 

1.2.1.2. Mạng lưới thu gom nước thải: 

a. Nước thải sinh hoạt: 

Nhà máy Sung Ju 1: Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ nhà vệ sinh, nước 

rửa tay chân của công nhân từ khu vực nhà vệ sinh chung, nhà văn phòng, nhà ăn. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường 
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Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt bằng ống nhựa PVC với 

đường kính từ 80 – 150 mm, hệ thống tổng chiều dài khoảng 345m và có khoảng 10 

hố ga. Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại được dẫn về hệ thống XLNT tập trung của 

Nhà máy để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B và đấu nối vào cống thoát nước 

thải của KCN Minh Hưng - Hàn Quốc tại 1 điểm trên đường nội bộ của KCN. 

Nhà máy Sung Ju 2: Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ nhà vệ sinh, nước 

rửa tay chân của công nhân từ khu vực nhà vệ sinh chung, nhà văn phòng, nhà ăn. 

Công ty đã xây dựng hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt bằng ống HDPE Ø=200, hệ 

thống tổng chiều dài khoảng 169m và có khoảng 10 hố ga. Nước thải sinh hoạt sau bể 

tự hoại và bể khử trùng đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B và đấu nối vào cống thoát 

nước thải của KCN Minh Hưng -  Quốc tại 1 điểm trên đường nội bộ của KCN. 

b. Nước thải sản xuất: 

Trong quá trình sản xuất, Dự án sử dụng nước để giải nhiệt cho máy nạp từ. Mỗi 

Nhà máy đều được trang bị một tháp giải nhiệt. Nước giải nhiệt phục vụ cho quá trình 

giải nhiệt máy nạp từ được đưa về thiết bị giải nhiệt, sau đó được tuần hoàn tái sử 

dụng, không xả thải ra môi trường. Vì vậy, quá trình hoạt động sản xuất tại 02 Nhà 

máy không phát sinh nước thải sản xuất. 

1.2.2. Công trình xử lý nước thải: 

a. Nhà máy Sung Ju 1: 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt được xử lý như sau:  

- Nước thải sinh hoạt → Bể tự hoại 03 ngăn → HTXLNT 105m3/ngày. 

- Nước thải từ nhà ăn → Bể tách dầu → Bể tự hoại 03 ngăn → HTXLNT 105 

m3/ngày. 

Qui trình công nghệ hệ thống xử lý 105 m3/ngày với quy trình như sau: 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại + Nước thải từ nhà ăn sau bể tách dầu, bể tự 

hoại → Hố thu gom → Bể điều hòa → Bể sinh học (Anoxic) → Bể sinh học có giá thể 

MBBR → Bể Lắng Lamella → Bể trung gian khử trùng → Bể lọc áp lực → Nước thải 

đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột B đấu nối vào KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

Các thiết bị chính của HTXL NT được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Danh sách các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải 105 m3/ngày 

TT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Bơm nước thải bể điều hòa 02 cái Dạng chìm 

2 Bơm nước thải bể tách mỡ 01 cái Trục ngang 

3 Motor khuấy trộn bể Anoxic 01 cái - 

4 Máy thổi khí bể Aerotank 02 cái Ring Blower 

5 Bơm hồi lưu bể Aerotank  02 cái Trục ngang 
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Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung 
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TT Hạng mục Số lượng Thông số kỹ thuật 

6 Bơm bùn bể lắng  02 cái Dạng chìm 

7 Bơm định lượng hóa chất 02 cái Bơm màng 

8 Bơm lọc 02 cái Trục ngang 

9 Tủ điện điều khiển 01 cái - 

10 Hệ thống vi sinh bể sinh học thiếu khí/hiếu khí 01 hệ - 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

b. Nhà máy Sung Ju 2: 

Công ty xây dựng 02 bể tự hoại 03 ngăn và 1 bể khử trùng 50m3 để xử lý toàn bộ 

nước thải sinh hoạt phát sinh của công nhân viên. 

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải từ nhà vệ sinh → Bể tự hoại 03 ngăn → 

Bể khử trùng → Đấu nói với hệ thống thu gom nước thải của KCN. 

Thông số kỹ thuật của bể tự hoại 03 ngăn tại Nhà máy: 

Bảng 4.2. Kích thước bể tự hoại 03 ngăn của Công ty 

STT Hạng mục 

Thông số kỹ thuật bể tự hoại 3 ngăn 

Kích thước (m) Thể tích (m3) Vật liệu 

1 Bể tự hoại  D × R × H = 3,15×2,1×1,9  12,6 Gạch 

2 Tổng thể tích 02 bể tự hoại 25,2 - 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt được xử lý như sau: Nước thải sinh hoạt → 

Bể tự hoại 3 ngăn → Khử trùng. 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt theo quy định tại Điều 97 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Trang bị phương tiện, thiết bị dự phòng cho hệ thống để ứng phó, khắc phục sự 

cố của hệ thống xử lý. Thường xuyên kiểm tra đường ống, công nghệ, thiết bị, kịp thời 

khắc phục các sự cố rò rỉ, tắc nghẽn. 

Tuân thủ các yêu cầu về thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo trì và bảo 

dưỡng hệ thống xử lý nước thải. 

Định kỳ nạo vét hệ thống đường rãnh thoát nước, hố ga để tăng khả năng thoát 

nước và lắng loại bỏ các chất bẩn. 
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Phối hợp với Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng – Hàn Quốc để giám sát các 

thông số nước thải của nhà máy trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của 

KCN Minh Hưng – Hàn Quốc. 

1.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của dự án, bảo đảm đáp ứng 

theo yêu cầu đấu nối, tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng KCN Minh Hưng – 

Hàn Quốc, không xả thải trực tiếp ra môi trường. 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại khoản 7 và khoản 8, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 

Trường hợp có thay đổi có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi 

trường này thì phải thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5, Điều 31, Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP. 

Có sổ nhật ký vận hành, ghi chép đầy đủ thông tin của quá trình vận hành công 

trình xử thu gom nước thải. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hoá chất để thường xuyên vận hành hiệu 

quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt tiêu chuẩn 

tiếp nhận nước thải của Chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc 

và phải ngừng ngay việc xả nước thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

Dự án được triển khai sản xuất tại 2 địa điểm là Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và 

Nhà máy Sung Ju 2 –Lô B7. 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải: 04 nguồn 

- Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 

+ Nguồn số 01: Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in phát sinh từ quá trình sử dụng 

dung môi pha keo, dán keo và in tem. 

+ Nguồn số 02: Hơi khí hàn phát sinh từ quá trình hàn. 

- Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7:  

+ Nguồn số 03: Hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in phát sinh từ quá trình sử dụng 

dung môi pha keo, dán keo và in tem.  

+ Nguồn số 04: Hơi khí hàn phát sinh từ quá trình hàn.  

2.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải: 

2.2.1. Lưu lượng xả thải tối đa: 180.650 m3/giờ 

a. Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5: 
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- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 56.650 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 40.000 m3/giờ. 

b. Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7: 

- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 42.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải số 04: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 42.000 m3/giờ. 

2.2.2. Dòng khí thải: 04 dòng khí thải. 

TT Dòng khí thải Vị trí 

1 Dòng khí thải số 01 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi 

mực in tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 

2 Dòng khí thải số 02 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà máy 

Sung Ju 1 – Lô A5 

3 Dòng khí thải số 03 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi 

mực in tại Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 

4 Dòng khí thải số 04 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà máy 

Sung Ju 2 – Lô B7 

2.2.3. Các chất ô nhiễm và giá trị tới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 

a. Khí thải từ HTXL hơi dung môi từ quá trình sử dụng dung môi pha keo, dán keo 

và in tem: 

Bảng 4.3. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ HTXL hơi dung môi 

TT Chất ô nhiễm QCVN 20:2009/BTNMT 

1 Phenol 19 

2 Toluen 750 

b. Khí thải từ HTXL hơi khí hàn từ quá trình hàn: 

Bảng 4.4. Nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải từ HTXL hơi khí hàn 

TT Chất ô nhiễm 
QCVN 19:2009/BTNMT, cột B  

với Kv = 1 và Kp = 0,9 

1 SO2 500 

2 NOx 850 

3 CO 1.000 

4 Sn - 
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2.2.4. Vị trí, phương thức xả khí thải: 

Vị trí xả khí thải được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 4.1. Vị trí xả khí thải tại các ống thoát HTXL  

TT Vị trí 

Tọa độ VN-2000: Kinh tuyến: 

106015’, múi chiếu 30 

X(m) Y(m) 

1 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi 

keo, hơi mực in tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 
1270975 539846 

2 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà 

máy Sung Ju 1 – Lô A5 
1270915 539812 

3 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi 

keo, hơi mực in tại Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 
1270893 540043 

4 
Ống thoát khí từ hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà 

máy Sung Ju 2 – Lô B7 
1270893 540048 

Vị trí xả khí thải nằm trong khuôn viên của Công ty TNHH Sung Ju Vina, thuộc 

Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước. 

Phương thức xả khí thải:  

Dòng khí thải số 01 đến số 04: Khí thải sau xử lý được xả ra môi trường qua 4 

ống thoát khí thải, xả liên tục 24 giờ/ngày khi hoạt động. 

2.3. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải và hệ thống, thiết bị quan trắc 

khí thải tự động, liên tục (nếu có): 

2.3.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ 

thống xử lý: 

Nguồn số 01: Khí thải phát sinh từ các quá trình sử dụng dung môi pha keo, dán 

keo và in tem tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 được dẫn về hệ thống xử lý hơi dung 

môi (dòng khí thải số 01). 

Nguồn số 02: Khí thải phát sinh từ quá trình hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 

được dẫn về hệ thống xử lý khí hàn (dòng khí thải số 02). 

Nguồn số 03: Khí thải phát sinh từ các quá trình sử dụng dung môi pha keo, dán 

keo và in tem tại Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 được dẫn về hệ thống xử lý hơi dung 

môi (dòng khí thải số 03). 

Nguồn số 04: Khí thải phát sinh tại quá trình hàn tại Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 

được dẫn về hệ thống xử lý khí hàn (dòng khí thải số 04). 
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2.3.2. Công trình, thiết bị xử lý khí thải: 

a. Hệ thống xử lý hơi dung môi phát sinh từ quá trình sử dụng dung môi pha keo, 

dán keo và in tem tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Sung Ju 2 – Lô B7 (nguồn số 

01, 03) 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút, ống dẫn → Bộ lọc chứa 

than hoạt tính → Quạt hút → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sử dụng dung môi pha keo, dán keo 

và in tem tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 (dòng số 01): 56.650 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý hơi dung môi từ quá trình sử dụng dung môi pha keo, dán keo 

và in tem tại Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 (dòng số 03): 42.000 m3/giờ. 

- Số lượng: 02 hệ thống  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: tấm lọc than hoạt tính. 

b. Hệ thống xử lý khí hàn phát sinh từ quá trình hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô 

A5 và Sung Ju 2 – Lô B7 (nguồn số 02, 04): 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý: Khí thải → Chụp hút, ống dẫn → Bộ lọc chứa 

than hoạt tính → Quạt hút → Ống thoát. 

- Công suất thiết kế: 

+ Hệ thống xử lý khí hàn từ quá trình hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 (dòng 

số 02): 40.000 m3/giờ. 

+ Hệ thống xử lý khí hàn từ quá trình hàn tại Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 (dòng 

số 04): 42.000 m3/giờ. 

- Số lượng: 02 hệ thống  

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: tấm lọc than hoạt tính. 

2.3.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục: 

Dự án không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự 

động, liên tục theo quy định tại Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ. 

2.3.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

Tuân thủ các yêu cầu thiết kế và quy trình kỹ thuật vận hành, bảo dưỡng hệ thống 

xử lý khí thải.  

Kiểm tra thường xuyên hệ thống xử lý khí thải và định kỳ bổ sung thay than hoạt 

tính nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý. 

Khi có sự cố, tạm dừng hoạt động sản xuất để kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau khi 

khắc phục xong, hoạt động sản xuất tiếp tục khi hệ thống xử lý khí thải đảm bảo yêu 

cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường.  
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2.4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của dự án bảo đảm đáp ứng quy 

định về giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm này trước khi xả thải ra ngoài môi 

trường. 

Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi có bất kỳ thông số nào không đạt yêu cầu 

quy định và phải dừng ngay việc xả khí thải để thực hiện các biện pháp khắc phục. 

Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị để thường xuyên vận hành, hiệu quả các 

công trình thu gom, xử lý khí thải. 

Trong quá trình vận hành thử nghiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm 

các nội dung quy định tại Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Trường hợp có thay 

đổi có thay đổi kế hoạch vận hành thử nghiệm theo Giấy phép môi trường này thì phải 

thực hiện trách nhiệm theo quy định tại khoản 5, Điều 31, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP. 

Thực hiện các nội dung khác theo quy định của pháp luật hiện hành. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn: 

3.1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: từ khu vực hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 

- Nguồn số 02: từ khu vực lắp ráp tại Nhà máy Sung Ju 1 

- Nguồn số 03: từ khu vực hệ thống xử lý hơi dung môi tại Nhà máy Sung Ju 1 

- Nguồn số 04: từ khu vực hệ thống xử lý khí hàn tại Nhà máy Sung Ju 1 

- Nguồn số 05: từ khu vực HTXL nước thải tại Nhà máy Sung Ju 1 

- Nguồn số 06: từ khu vực hàn tại Nhà máy Sung Ju 2 

- Nguồn số 07: từ khu vực lắp ráp tại Nhà máy Sung Ju 2 

- Nguồn số 08: từ khu vực hệ thống xử lý hơi dung môi tại Nhà máy Sung Ju 2 

- Nguồn số 09: từ khu vực hệ thống xử lý khí hàn tại Nhà máy Sung Ju 2 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

Tại lô A5 và B7, Khu công nghiệp Minh Hưng – Hàn Quốc, phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung: 

Tiếng ồn. độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 
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3.3.1. Tiếng ồn: 

TT 
Từ 6-21 giờ  

(dBA) 

Từ 21-6 giờ 

(dBA) 

Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

1 70 55 - Khu vực thông thường 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

3.3.2. Độ rung: 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày và  

mức gia tốc rung cho phép, dB Tần suất quan trắc 

định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

Trường hợp khi có văn bản pháp luật quy định quy chuẩn mới thay thế hoặc bổ 

sung quy chuẩn hiện hành thì Chủ dự án phải tuân thủ việc áp dụng các quy chuẩn 

mới. 

3.4. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị; thường xuyên kiểm tra và 

bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc 

thay mới các máy móc bộ phận hoặc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt 

tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. 

Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh 

trường hợp các máy gây ồn cao cùng hoạt động và trong cùng một khu vực sẽ gây 

cộng hưởng ồn, làm tăng độ ồn, 

Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su tại chân máy để khi hoạt động tránh va 

chạm, giảm thiểu tiếng ồn. 

Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân viên làm việc trong khu vực có độ ồn 

cao. 

Áp dụng biện pháp bốc dỡ nguyên liệu và sản phẩm hợp lý, dùng các biện pháp 

sử dụng xe nâng để bốc dỡ, hạn chế nhập nguyên liệu vào những thời điểm có nhiều 

công nhân hoạt động. 

3.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong 

giới hạn cho phép. 
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Định kỳ bảo dưỡng, hiệu chuẩn đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với các công trình lưu giữ chất thải rắn thông 

thường, chất thải nguy hại: 

4.1. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh: 

4.1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên: 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

4.1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

T

TT 
Tên chất thải 

Mã 

CTNH 

Số lượng (tấn/năm) 

Nhà máy 

Sung Ju 1 

Nhà máy 

Sung Ju 2 

1 

Các sản phẩm hư hỏng, các thiết bị linh kiện điện 

tử thải hoặc các thiết bị điện khác có linh kiện 

điện tử,… có thành phần nguy hại 

15 02 14 4,3 

 

1,2 

2 Hộp mực in thải dính thành phần nguy hại 08 02 04 0,3 0,1 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 0,9 0,2 

4 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 1,7 0,5 

5 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03 2,6 0,7 

6 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 3,0 0,8 

7 Bao bì mềm thải có các thành phần nguy hại 18 01 01 3,1 0,9 

8 Giẻ lau, vải bảo vệ có nhiễm thành phần nguy hại 18 02 01 1,2 0,3 

9 Ắc quy chì thải 19 06 01 0,2 0,05 

10 Tấm lọc than hoạt tính thải 12 01 04 0,28 0,14 

Tổng cộng  17,77 4,93 

T

TT 
Tên chất thải 

Số lượng (Tấn/năm) 

Nhà máy Sung Ju 1 Nhà máy Sung Ju 2 

1 Bao bì 16,2 4,4 

2 Bao tay ngón 18,5 5,0 

3 Bao nylon 34,6 9,4 

4 
Các bộ phận linh kiện hư hỏng không 

chứa thành phần nguy hại 
57,7 15,7 

5 
Vụn kim loại (sắt, thép,…) trong quá 

trình sản xuất 
27,7 7,5 
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CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  72 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

4.1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 

4.2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại: 

4.2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại: 

a. Thiết bị lưu chứa: 

Thùng lưu chứa có nắp đậy, dán mã số phân loại, dung tích 60-90 lít. Bao chứa 

bùn thải. 

b. Kho lưu chứa: 

 Nhà máy Sung Ju 1: 

- Diện tích kho: 6 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường bao, có mái che, phân chia các ô cho từng loại 

CTNH, có rãnh thu chất lỏng, có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có 

kết cấu chống thấm thích hợp, có biển cảnh báo, thiết bị PCCC,... 

 Nhà máy Sung Ju 2: 

- Diện tích kho: 12 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường bao, có mái che, phân chia các ô cho từng loại 

CTNH, có rãnh thu chất lỏng, có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có 

kết cấu chống thấm thích hợp, có biển cảnh báo, thiết bị PCCC,... 

T

TT 
Tên chất thải 

Số lượng (Tấn/năm) 

Nhà máy Sung Ju 1 Nhà máy Sung Ju 2 

6 Nhựa thải 18,5 5,0 

7 Gỗ, palet 11,5 3,1 

8 Giấy, carton thải 11,5 3,1 

9 Chất thải hỗn hợp khác  15,9 0,5 

10 Bùn từ hệ thống xử lý nước thải  1,87 - 

Tổng cộng 213,97 53,7 

T

TT 
Tên chất thải 

Số lượng (Tấn/năm) 

Nhà máy Sung Ju 1 Nhà máy Sung Ju 2 

1 Rác sinh hoạt 253,5 195 
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4.2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông 

thường: 

a. Thiết bị lưu chứa: 

Thùng chứa, bao chứa. 

b. Kho lưu chứa: 

 Nhà máy Sung Ju 1: 

- Diện tích kho: 30 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có mái che, tường bao quanh, có cao độ 

nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có kết cấu chống thấm thích hợp, có 

biển cảnh báo,… 

 Nhà máy Sung Ju 2 

- Diện tích kho: 12 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có mái che, tường bao quanh, có cao độ 

nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có kết cấu chống thấm thích hợp, có 

biển cảnh báo,… 

4.2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt: 

a. Thiết bị lưu chứa: 

Thùng đựng rác có nắp đậy, dung tích 25 lít và 240 lít. 

b. Kho lưu chứa: 

 Nhà máy Sung Ju 1: 

- Diện tích kho: 12 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có mái che, tường bao quanh, có cao độ 

nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có kết cấu chống thấm thích hợp, có 

biển cảnh báo,… 

 Nhà máy Sung Ju 2 

- Diện tích kho: 12 m2. 

- Thiết kế, cấu tạo của kho: Kho chứa có mái che, tường bao quanh, có cao độ 

nền đảm bảo không bị ngập lụt, mặt sàn có kết cấu chống thấm thích hợp, có 

biển cảnh báo,… 

4.2.4. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy 

hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt: 

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 
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Dự án “Sản xuất các thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung 
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4.3. Các yêu cầu về phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường: 

Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố 

môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi 

trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi 

trường.  

Xây dựng, thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa 

chất, tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật.  

Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự 

cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-

CP và phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong Giấy phép 

môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường được lồng ghép, tích 

hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo quy định tại điểm b, 

khoản 6, Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm có đầy đủ các nội dung 

theo quy định tại khoản 2, Điều 108, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Dự án đầu tư được 

trình bày trong bảng sau:  

Bảng 5.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

đầu tư 

TT Công trình xử lý chất thải 
Thời gian  

bắt đầu 

Thời gian  

kết thúc 

Công suất dự kiến 

đạt được 

A Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 

1 Hệ thống xử lý hơi khí hàn 06/2023 12/2023 40.000 m3/giờ 

2 
Hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi 

keo, hơi mực in  
06/2023 12/2023 56.650 m3/giờ 

3 
Hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của Nhà máy 
06/2023 12/2023 105 m3/ngày.đêm 

B Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 

1 Hệ thống xử lý hơi khí hàn  06/2023 12/2023 42.000 m3/giờ 

2 
Hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi 

keo, hơi mực in  
06/2023 12/2023 42.000 m3/giờ 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải: 

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải của công trình 

trước khi thải ra môi trường. 

a. Nước thải tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Sung Ju 2 – Lô B7: 

Căn cứ Khoản 4, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Công ty thuộc đối 

tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước 

thải gồm giai đoạn điều chỉnh hiệu quả và giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử 

lý nước thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải: 01/06/2023 – 16/08/2023. 

Quy chuẩn so sánh: Tiêu chuẩn tiếp nhận nước thải của KCN Minh Hưng – Hàn 

Quốc (QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải công nghiệp, cột B). 
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Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

môi trường 

Bảng 5.2. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra môi trường 

TT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

A 
Giai đoạn điều chỉnh hệ thống: Lấy 5 lần vào 5 ngày khác nhau và cách nhau 15 

ngày sau mỗi lần lấy mẫu (mẫu tổ hợp) 

1 

Nước thải đầu vào của 

HTXL nước thải tập trung 

tại Sung Ju 1 – Lô A5 

Lưu lượng, pH, TSS, 

COD, BOD5, Tổng N, 

Amoni, Tổng P, 

Coliform, Dầu mỡ động - 

thực vật 

5 

01/06/2023 

16/06/2023 

01/07/2023 

16/07/2023 

01/08/2023 

2 

Nước thải tại điểm đấu nối 

của HTXL nước thải tập 

trung với KCN tại Sung Ju 1 

– Lô A5 

Lưu lượng, pH, TSS, 

COD, BOD5, Tổng N, 

Amoni, Tổng P, 

Coliform, Dầu mỡ động - 

thực vật 

5 

01/06/2023 

16/06/2023 

01/07/2023 

16/07/2023 

01/08/2023 

B Giai đoạn ổn định hệ thống: Lấy 7 lần vào 7 ngày liên tiếp (mẫu đơn) 

1 

Nước thải đầu vào của 

HTXL nước thải tập trung 

tại Sung Ju 1 – Lô A5 

Lưu lượng, pH, TSS, 

COD, BOD5, Tổng N, 

Amoni, Tổng P, 

Coliform, Dầu mỡ động - 

thực vật 

1 10/08/2023 

2 

Nước thải tại điểm đấu nối 

của HTXL nước thải tập 

trung với KCN tại Sung Ju 1 

– Lô A5 

Lưu lượng, pH, TSS, 

COD, BOD5, Tổng N, 

Amoni, Tổng P, 

Coliform, Dầu mỡ động - 

thực vật 

7 

10/08/2023 

11/08/2023 

12/08/2023 

13/08/2023 

14/08/2023 

15/08/2023 

16/08/2023 

b. Khí thải tại Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Sung Ju 2 – Lô B7: 

Căn cứ Khoản 4, Điều 21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT Công ty thuộc đối 

tượng thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải 

gồm giai đoạn điều chỉnh hiệu quả và giai đoạn vận hành ổn định của hệ thống xử lý 

khí thải. 

Thời gian dự kiến lấy mẫu khí thải: 01/06/2023 – 16/08/2023. 

Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, Cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (với Kp = 0,9 và Kv = 1), 
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QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ.  

Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi thải ra 

môi trường 

Bảng 5.3. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra môi trường 

TT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

A 
Giai đoạn điều chỉnh hệ thống: Lấy 5 lần vào 5 ngày khác nhau và cách nhau 15 

ngày sau mỗi lần lấy mẫu (mẫu tổ hợp) 

1 

Khí thải tại ống thoát hơi khí 

hàn tại Sung Ju 1 – Lô A5 

và Sung Ju 2 – Lô B7 

Lưu lượng, NOx, SO2, 

CO, Sn 
5 

01/06/2023 

16/06/2023 

01/07/2023 

16/07/2023 

01/08/2023 

2 

Khí thải tại ống thoát hơi 

dung môi, hơi keo, hơi mực 

in tại Sung Ju 1 – Lô A5   

Lưu lượng, Toluen, 

Phenol 
5 

01/06/2023 

16/06/2023 

01/07/2023 

16/07/2023 

01/08/2023 

3 
Khí thải tại ống thoát hơi khí 

hàn tại Sung Ju 2 – Lô B7 

Lưu lượng, NOx, SO2, 

CO, Sn 
5 

01/06/2023 

16/06/2023 

01/07/2023 

16/07/2023 

01/08/2023 

4 

Khí thải tại ống thoát hơi 

dung môi, hơi keo, hơi mực 

in tại Sung Ju 2 – Lô B7 

Lưu lượng, Toluen, 

Phenol 
5 

01/06/2023 

16/06/2023 

01/07/2023 

16/07/2023 

01/08/2023 

B Giai đoạn ổn định hệ thống: Lấy 7 lần vào 7 ngày liên tiếp (mẫu đơn) 

1 

Khí thải tại ống thoát hơi khí 

hàn tại Sung Ju 1 – Lô A5 

và Sung Ju 2 – Lô B7 

Lưu lượng, NOx, SO2, 

CO, Sn 
7 

10/08/2023 

11/08/2023 

12/08/2023 

13/08/2023 

14/08/2023 

15/08/2023 

16/08/2023 
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CÔNG TY TNHH SUNG JU VINA  78 

TT Tên mẫu, vị trí lấy mẫu Thông số phân tích 
Số lần 

lấy mẫu 

Thời gian dự 

kiến lấy mẫu 

2 

Khí thải tại ống thoát hơi 

dung môi, hơi keo, hơi mực 

in tại Sung Ju 1 – Lô A5   

Lưu lượng, Toluen, 

Phenol 
7 

10/08/2023 

11/08/2023 

12/08/2023 

13/08/2023 

14/08/2023 

15/08/2023 

16/08/2023 

3 
Khí thải tại ống thoát hơi khí 

hàn tại Sung Ju 2 – Lô B7 

Lưu lượng, NOx, SO2, 

CO, Sn 
7 

10/08/2023 

11/08/2023 

12/08/2023 

13/08/2023 

14/08/2023 

15/08/2023 

16/08/2023 

4 

Khí thải tại ống thoát hơi 

dung môi, hơi keo, hơi mực 

in tại Sung Ju 2 – Lô B7 

Lưu lượng, Toluen, 

Phenol 
7 

10/08/2023 

11/08/2023 

12/08/2023 

13/08/2023 

14/08/2023 

15/08/2023 

16/08/2023 

Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch: 

- Tên công ty: Công ty CP đầu tư phát triển môi trường Đại Việt (DVE). 

- Đại diện: Bà Phan Thanh Quí – Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Địa chỉ liên lạc: 4C1 KDC Nam Long, Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12, 

TP.HCM.  

- Điện thoại: 028.37010199    Fax: 028.37010198 

- Email: daiviet@dve.vn 

- Điều kiện năng lực: (hồ sơ đính kèm phụ lục) 

+ Công ty CP Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

với mã số chứng nhận VIMCERTS 066 kèm theo quyết định số 386/QĐ-

BTNMT cấp ngày 04 tháng 03 năm 2021 về việc đủ điều kiện hoạt động dịch 

vụ quan trắc môi trường. 

+ Chứng nhận VILAS số hiệu VILAS 718 của Bộ Khoa học và công nghệ – Văn 

phòng công nhận chất lượng kèm theo quyết định số 660.2020/QĐ-VPCNCL 

mailto:daiviet@dve.vn
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Ju 1 – lô A5 và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy Sung Ju 2 – lô B7” 
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ngày 11 tháng 08 năm 2020 về việc công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo 

ISO/IEC 17025:2017.  

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật: 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a.  Giám sát khí thải 

- Vị trí giám sát: 04 vị trí: 

+ 01 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà Máy Sung Ju 1 – Lô 

A5. 

+ 01 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in tại 

Nhà Máy Sung Ju 1 – Lô A5. 

+ 01 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý hơi khí hàn tại Nhà Máy Sung Ju 2 – Lô 

B7. 

+ 01 vị trí tại ống thoát của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in tại 

Nhà Máy Sung Ju 2 – Lô B7. 

- Thông số giám sát:  

+ Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý hơi khí hàn: Lưu lượng, NOx, SO2, CO, Sn. 

+ Tại ống thoát khí của hệ thống xử lý hơi dung môi, hơi keo, hơi mực in: Lưu 

lượng, Toluen, Phenol. 

- Tần suất giám sát:  

+ 06 tháng/lần đối với các thông số: Toluen, Phenol, Sn. 

+ 03 tháng/lần đối với các thông số: Lưu lượng, NOx, SO2, CO. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,9, Kv=1, và QCVN 

20:2009/BTNMT, cột B. 

b. Giám sát nước thải: 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Công ty không thuộc đối tượng phải thực 

hiện quan trắc nước thải định kỳ. Do đó, công ty sẽ không tiến hành quan trắc định kỳ 

nước thải. 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt: 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn sinh hoạt. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 
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d. Giám sát chất thải rắn sản xuất không nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải sản xuất không nguy hại. 

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

e. Giám sát chất thải nguy hại: 

- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải nguy hại.  

- Thông số giám sát: Giám sát khối lượng, thành phần và chứng từ. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên. 

- Quy định áp dụng: Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/02/2022, Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

Về chất thải, Công ty sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng với các đơn vị chức năng để 

chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn sản xuất không nguy hại, chất thải 

nguy hại xử lý theo đúng quy định hiện hành. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ tại khoản 2, điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý nước thải của Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Nhà máy 

Sung Ju 2 – Lô B7 do Công ty TNHH Sung Ju Vina làm Chủ đầu tư không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục. 

Căn cứ tại khoản 2, điều 98 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 

Chính phủ, công trình xử lý khí thải của Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 và Nhà máy 

Sung Ju 2 – Lô B7 do Công ty TNHH Sung Ju Vina làm Chủ đầu tư không thuộc đối 

tượng phải thực hiện quan trắc khí thải tự động, liên tục. 

Vì vậy, Dự án không thực hiện chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm: 

Bảng 5.4. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

TT Nội dung Đơn vị Chi phí 

A Nhà máy Sung Ju 1 – Lô A5 

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 16 

2 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 1 

3 Giám sát chất thải rắn sản xuất không nguy hại triệu đồng/năm 1 

4 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 1 

B Nhà máy Sung Ju 2 – Lô B7 

1 Quan trắc khí thải triệu đồng/năm 16 
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TT Nội dung Đơn vị Chi phí 

2 Giám sát chất thải rắn sinh hoạt triệu đồng/năm 1 

3 Giám sát chất thải rắn sản xuất không nguy hại triệu đồng/năm 1 

4 Giám sát chất thải nguy hại triệu đồng/năm 1 

Tổng cộng Triệu đồng 38 

Nguồn: Công ty TNHH Sung Ju Vina, 2022 
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CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Các cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường 

Nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của Dự án “Sản xuất các 

thiết bị điện tử với qui mô 150 triệu bộ sản phẩm/năm tại nhà máy Sung Ju 1 – lô A5 

và 20 triệu bộ sản phẩm loa tivi /năm tại nhà máy Sung Ju 2 – lô B7” được thực hiện 

theo tình hình thực tế của Dự án. Chúng tôi cam kết bảo đảm về độ trung thực, chính 

xác của các số liệu, tài liệu trong các văn bản nêu trên. Nếu có gì sai trái, chúng tôi 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam. 

2. Cam kết về việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề 

nghị cấp giấy phép môi trường. 

Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết dự án sẽ xử lý môi trường đạt QCVN quy 

định về không khí, nước thải không ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng cũng như các 

hoạt động kinh tế - xã hội khác trong khu vực lân cận. 

Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết các nguồn gây ô nhiễm từ Dự án được 

phát hiện kịp thời, giám sát thường xuyên không để các nguồn này ảnh hưởng đến con 

người và môi trường xung quanh. 

Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết trường hợp các công trình, biện pháp bảo 

vệ môi trường mà chủ dự án đã đề xuất không đảm bảo tiếp nhận, xử lý các chất thải 

phát sinh của quy trình sản xuất thì chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định 

của pháp luật để cải tạo các công trình và thay đổi các phương pháp quản lý cho phù 

hợp. 

Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết hoàn thành các công trình bảo vệ môi 

trường trước khi vào hoạt động chính thức. 

Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường đã đề xuất trong báo cáo này đảm bảo xử lý các chất thải phát sinh từ dự án đạt 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường. 

Cụ thể như sau: 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, thoát nước mưa như đã trình bày trong mục 1.1 

của chương III. 

- Thực hiện các biện pháp thu gom, thoát nước thải như đã trình bày trong mục 1.2 

của chương III. 

- Thực hiện các công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải như đã trình bày trong 

chương III. 
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- Thực hiện các công trình, biện pháp lưu giữ chất thải rắn thông thường như đã trình 

bày trong mục 3 của chương III. 

- Thực hiện các công trình, biện pháp lưu giữ chất thải nguy hại như đã trình bày 

trong mục 4 của của chương III. 

- Thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như đã trình bày 

trong mục 5 của của chương III. 

- Thực hiện các phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình 

vận hành thử nghiệm như đã trình bày trong mục 6 của chương III. 

- Thực hiện đúng nội dung đề nghị cấp phép như đã trình bày trong chương IV. 

- Thực hiện đúng kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải và 

chương trình quan trắc môi trường của Dự án như đã trình bày trong chương V. 

- Công ty TNHH Sung Ju Vina cam kết hoạt động của Dự án tuân thủ nghiêm ngặt 

các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn về môi trường như sau: 

- Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, cột B, Kp=0,9; Kv=1,0 và QCVN 

20:2009/BTNMT. 

- Bụi đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi nơi làm việc – giá trị giới hạn tiếp xúc 

cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc (QCVN 02:2019/BYT). 

- Hơi hóa chất khu vực sản xuất đạt Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định 

3733/2002 QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế, QCVN 03:2019/BYT ngày 

10/06/2019 cuả Bộ Y tế 

- Vi khí hậu đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu – giá trị cho phép vi khí 

hậu tại nơi làm việc (QCVN 26:2016/BYT). 

- Tiếng ồn khu vực sản xuất đạt Quy định kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – Mức tiếp 

xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc của Bộ Y tế (QCVN 24:2016/BYT). 

- Ánh sáng khu vực làm việc đạt Quy định kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng – Mức 

cho phép chiếu sáng nơi làm việc của Bộ Y tế (QCVN 22:2016/BYT). 

- Nước thải đạt Tiêu chuẩn tiếp nhận của KCN Minh Hưng – Hàn Quốc (QCVN 

40:2011/BTNMT – cột B). 

- Công ty cam kết thực hiện báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ và trình 

lên cơ quan nhà nước đúng quy định. 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp ứng phó khi có sự cố môi trường xảy ra. 

Thực hiện chương trình quản lý môi trường, chương trình giám sát môi trường 

như đã nêu trong chương V.  

Thực hiện đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường theo quy định trong trường 

hợp xảy ra các sự cố, rủi ro môi trường do triển khai Dự án.  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

nếu vi phạm các Công ước Quốc Tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

Việt Nam nếu xảy sự cố gây ô nhiễm môi trường.  
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